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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 43/2016/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia  

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Chương trình điều tra thống kê 

quốc gia. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình điều tra thống kê 

quốc gia. 
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra, thanh tra thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia và báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2016, 
thay thế Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
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 c
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- 

Th
ôn

g 
tin
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ề 
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 d
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nô
ng

 th
ôn

: đ
iề

u 
ki
ện

 s
ốn

g 
củ

a 
cư
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n 
nô

ng
 

th
ôn

; 
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nă
ng

 h
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 đ
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n,
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nă
ng
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 c
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n 

dụ
ng
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 d
ân

 n
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g 
th

ôn
; đ

ào
 tạ
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ng
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 c
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ng
 

th
ôn
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ỉ 

tiê
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Tổ
ng

 đ
iề

u 
tra

 
ki

nh
 tế

 
Th

u 
th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

cơ
 b
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 v
ề 

số
 c
ơ 

sở
 

ki
nh

 
tế

, 
số

 
lư
ợn

g,
 

trì
nh

 
độ

 
củ

a 
lự

c 
lư
ợn

g 
la

o 
độ

ng
 đ

an
g 

là
m

 
vi
ệc

 
tro

ng
 

cá
c 

cơ
 

sở
 

ki
nh

 
tế

; 
kế

t 
qu
ả 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
là

m
 

cơ
 s
ở 
để

 rà
 s

oá
t, 
đi
ều

 
ch
ỉn

h,
 b

ổ 
su

ng
 c
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 q
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cu
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 c
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 d
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Đ
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án
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củ
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an
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ng
hi
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i 
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ủ 

nư
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oà
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 s
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an
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ệp
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th
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 s
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gi
áo

, 
tín

 
ng
ưỡ

ng
. 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

  

- 
N

hó
m

 t
hô

ng
 t

in
 n

hậ
n 

dạ
ng

 đ
ơn

 v
ị đ

iề
u 

tra
; 

- 
N

hó
m

 t
hô

ng
 t

in
 v
ề 

la
o 

độ
ng

, t
hu

 n
hậ

p 
củ

a 
ng
ườ

i 
la

o 
độ

ng
; 

- 
N

hó
m

 t
hô

ng
 t

in
 v
ề 

kế
t 

qu
ả,

 c
hi

 p
hí

 s
ản

 x
uấ

t k
in

h 
do

an
h;

 
- 

N
hó

m
 t

hô
ng

 t
in

 v
ề 
ứn

g 
dụ

ng
 c

ôn
g 

ng
hệ

 th
ôn

g 
tin

;
-

N
hó

m
 

th
ôn

g 
tin

 
th

eo
 

ch
uy

ên
 đ
ề 

cầ
n 
đá

nh
 g

iá
, 

tù
y 

th
uộ

c 
yê

u 
cầ

u 
th
ực

 tế
;

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

30
1.

 

Ch
u 

kỳ
 5

 n
ăm

, 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

3 
và

 0
1 

th
án

g 
7 

(ti
ến

 
hà

nh
 

và
o 

cá
c 

nă
m

 
có

 s
ố 

tậ
n 

cù
ng

 
là 

1 
và

 6
). 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

B
ộ 

C
ôn

g 
an

, 
Bộ

 Q
uố

c p
hò

ng
, 

Bộ
 C

ôn
g T

hư
ơn

g, 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 

bi
nh

 
và

 X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

N
ội

 v
ụ.
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

tổ
ng

 th
ể 

ph
ục

 v
ụ 

cá
c 

cu
ộc

 
đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 c
ủa

 n
gà

nh
 T

hố
ng

kê
 v

à c
ác

 n
gà

nh
 k

há
c. 

 
 

 
 

 
 

II
. C

ác
 c

uộ
c 
đi
ều

 tr
a 

th
ốn

g 
kê

  

01
: Đ

iề
u 

tr
a 

về
 đ
ất

 đ
ai

, d
ân

 số
, l

ao
 đ
ộn

g,
 v

iệ
c 

là
m

 
04

 
Đ

iề
u 

tra
 k

iểm
 

kê
 đ
ất

 đ
ai

, l
ập

 
bả

n 
đồ

 
hi
ện

 
trạ

ng
 sử

 d
ụn

g 
đấ

t 

Đ
án

h 
gi

á 
ch

ín
h 

xá
c 

th
ực

 t
rạ

ng
 t

ìn
h 

hì
nh

 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t 
đa

i 
củ

a 
từ

ng
 
đơ

n 
vị

 
hà

nh
 

ch
ín

h 
cá

c 
cấ

p;
 L

àm
 

cơ
 s
ở 

để
 đ

án
h 

gi
á 

tìn
h 

hì
nh

 q
uả

n 
lý

 đ
ất

 
đa

i 
tro

ng
 5

 n
ăm

 q
ua

 
và

 
là

m
 

că
n 

cứ
 
đề

 
xu
ất

 
cơ

 
ch
ế,

 
ch

ín
h 

sá
ch

, 
bi
ện

 
ph

áp
 

nh
ằm

 
tă

ng
 

cư
ờn

g 
qu
ản

 lý
 n

hà
 n
ướ

c 
về

 
đấ

t 
đa

i 
và

 n
ân

g 
ca

o 
hi
ệu

 
qu
ả 

sử
 

dụ
ng

 
đấ

t; 
Là

m
 c
ăn

 c
ứ 

ch
o 

vi
ệc

 l
ập

, 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 

qu
y 

ho
ạc

h,
 k
ế 

ho
ạc

h 
sử

 
dụ

ng
 
đấ

t; 
C

un
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
tin

 p
hụ

c 
vụ

1.
 N

gư
ời

 s
ử 

dụ
ng

 
đấ

t, 
ng
ườ

i q
uả

n 
lý

 
đấ

t. 
2. 

X
ã, 

ph
ườ

ng
, t

hị
 

trấ
n 

 
 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 b
ộ 

- T
hu

 th
ập

 s
ố 

liệ
u 

về
 d

iệ
n 

tíc
h 
đấ

t đ
ai

 th
eo

 m
ục

 đ
íc

h 
và

 đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g;
 

- 
Số

 l
iệ

u 
về

 đ
ối

 t
ượ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 đ
ơn

 
vị

 h
àn

h 
ch

ín
h;

 
- 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 v
ề 

tìn
h 

hì
nh

 h
iệ

n 
trạ

ng
 s
ử 

dụ
ng

 
đấ

t, 
ng

uy
ên

 
nh

ân
 

bi
ến

 đ
ộn

g 
đấ

t đ
ai

 g
iữ

a 
cá

c 
kỳ

 k
iể

m
 k

ê 
đấ

t đ
ai

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

10
1.

 
  

Ch
u 

kỳ
 5

 n
ăm

, 
ng

ày
 3

1 
th

án
g 

12
 (

tiế
n 

hà
nh

 
và

o 
cá

c 
nă

m
 

có
 s
ố 

tậ
n 

cù
ng

 
là 

4 v
à 9

). 

Bộ
 T

ài 
ng

uy
ên

 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
 B

ộ 
K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 (T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

), 
B
ộ 

C
ôn

g 
an

, 
Bộ

 Q
uố

c p
hò

ng
, 

B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

ch
o 

vi
ệc

 
th

eo
 

dõ
i, 

gi
ám

 
sá

t, 
đá

nh
 

gi
á 

vi
ệc

 q
uả

n 
lý

, s
ử 

dụ
ng

 
đấ

t 
củ

a 
từ

ng
 
đị

a 
ph
ươ

ng
 th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
củ

a L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

. 

 
 

 
 

 
 

05
 
Đ

iề
u 

tra
 d

ân
 

số
 v

à 
nh

à 
ở 

gi
ữa

 k
ỳ 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

về
 d

ân
 s
ố 

và
 n

hà
 ở

 
là

m
 c
ơ 

sở
 đ
ể 

lậ
p 

kế
 

ho
ạc

h 
và

 x
ây

 d
ựn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

 d
ân

 s
ố 

và
 

nh
à 
ở,

 đ
án

h 
gi

á 
cá

c 
ch
ươ

ng
 t

rìn
h 

dâ
n 

số
 

và
 n

hà
 ở

 q
uố

c 
gi

a.
 

 

1.
 N

hâ
n 

kh
ẩu

 th
ực

tế
 t

hư
ờn

g 
trú

 t
ại

 
hộ

. 
2.

 H
ộ 

dâ
n 

cư
 

 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 
 

- T
hu

 th
ập

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

qu
y 

m
ô,

 c
ơ 

cấ
u,

 p
hâ

n 
bố

 v
à 

tỷ
 

lệ
 tă

ng
 d

ân
 số

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

10
2,

 0
10

7,
 

01
08

, 0
10

9,
 0

11
1,

 0
11

2.
 

- 
Tì

nh
 h

ìn
h 

si
nh

 c
hế

t c
ủa

 
dâ

n 
số

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
01

03
, 

01
04

, 0
10

5,
 0

10
6.

 
- 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 v
ề 

nh
à 
ở;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

04
06

, 0
40

7.

Ch
u 

kỳ
 1

0 
nă

m
, 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
4 

(ti
ến

 
hà

nh
 

và
o 

cá
c 

nă
m

 
có

 số
 tậ

n 
cù

ng
 

là
 4

). 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 X

ây
 d
ựn

g,
 

Bộ
 

Y
 

tế
, 

Bộ
 

Tư
 p

há
p.

 

06
 
Đ

iề
u 

tra
 b

iế
n

độ
ng

 d
ân

 s
ố 

và
 k
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh

Th
u 

th
ập

 c
ác

 t
hô

ng
 

tin
 c
ơ 

bả
n 

về
 d

ân
 s
ố 

và
 k
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh
 là

m
 c
ơ 

sở
 h

oạ
ch

đị
nh

 ch
ín

h 
sá

ch
, n

gh
iên

1.
 Đ
ối

 tư
ợn

g 
đi
ều

 
tra

 là
 c

ác
 h
ộ 

dâ
n 

cư
 v

à 
nh

ân
 k

hẩ
u 

th
ực

 tế
 th
ườ

ng
 tr

ú
tr

ên
 c

ác
 đ
ịa

 b
àn

 Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
Th

ôn
g 

tin
 c

hu
ng

 v
ề 

dâ
n 

số
: h
ọ 

tê
n 

nh
ân

 k
hẩ

u 
th
ực

 
tế

 t
hư
ờn

g 
trú

, 
gi
ới

 t
ín

h,
 

tìn
h 

hì
nh

 d
i c
ư,

 tì
nh

 h
ìn

h 
đi

 
họ

c, 
tìn

h 
trạ

ng
 h

ôn
 n

hâ
n…

;

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
, 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
4 

(tr
ừ 

nă
m

 ti
ến

 h
àn

h
Tổ

ng
 đ

iề
u 

tra
 Bộ

 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

B
ộ 

Y
 t
ế,

 B
ộ 

Tư
 

ph
áp

, 
Ủ

y 
ba

n 
D

ân
 tộ

c.
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

cứ
u 

bi
ến

 đ
ộn

g 
dâ

n 
số

 
và

 t
ín

h 
cá

c 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
về

 
dâ

n 
số

 v
à 

kế
 h

oạ
ch

 
hó

a g
ia

 đ
ìn

h.
 

đi
ều

 tr
a 

kh
ôn

g 
ba

o
gồ

m
 n

hữ
ng

 n
gư
ời

 
số

ng
 

tro
ng

 
kh

u 
vự

c 
qu
ản

 lý
 r

iê
ng

 
củ

a 
qu

ân
 đ
ội

 v
à 

cô
ng

 
an

 
nh
ưn

g 
đi
ều

 tr
a 

cả
 c

ác
 h
ộ 

qu
ân

 đ
ội

 v
à 

cô
ng

 
an

 đ
an

g 
số

ng
 tr

on
g

kh
u 

vự
c 

củ
a 

dâ
n 

cư
 c
ủa

 x
ã/p

hư
ờn

g/
 

th
ị t

rấ
n.

 
2.

 H
ộ 

dâ
n 

cư
 

 

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
01

02
, 

01
03

, 
01

04
, 

01
05

, 
01

07
, 

01
08

, 0
11

1,
 0

11
2.

 
- T

hô
ng

 ti
n 

về
 n

gư
ời

 c
hế

t 
củ

a 
hộ

: 
th

ôn
g 

tin
 v
ề 

số
 

ng
ườ

i 
ch
ết

, 
cá

c 
ng

uy
ên

 
nh

ân
 c

hế
t, 

tìn
h 

hì
nh

 t
ử 

vo
ng

 m
ẹ;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
01

06
, 

01
09

, 1
60

3,
 1

60
4.

 
- 

Th
ôn

g 
tin

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 
sin

h 
đẻ

, k
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh
 v

à 
sứ

c 
kh
ỏe

 s
in

h 
sả

n 
củ

a p
hụ

 n
ữ 

15
 - 

49
 tu
ổi

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

60
2.

 

dâ
n 

số
 v

à 
nh

à 
ở 

và
 Đ

iề
u 

tra
 

dâ
n 

số
 v

à 
nh

à 
ở  

gi
ữa

 k
ỳ)

. 

 
 

07
 
Đ

iều
 

tra
 

lao
 

độ
ng

 v
à 

vi
ệc

 
làm

 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

ph
ản

 á
nh

 t
hự

c 
trạ

ng
 

ng
uồ

n 
la

o 
độ

ng
 v

à 
vi
ệc

 l
àm

 n
hằ

m
 p

hụ
c 

vụ
 y

êu
 c
ầu

 q
uả

n 
lý

, 
kh

ai
 th

ác
 s
ử 

dụ
ng

 c
ó 

hi
ệu

 
qu
ả 

và
 

ph
át

 
tri
ển

 h
ợp

 lý
 n

gu
ồn

 lự
c

th
ị t

rư
ờn

g 
la

o 
độ

ng
;

1.
 N

hâ
n 

kh
ẩu

 th
ực

 
tế

 t
hư
ờn

g 
trú

 t
ại

 
hộ

. 
2.

 H
ộ 

dâ
n 

cư
 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
Đ
ối

 v
ới

 t
hà

nh
 v

iê
n 

hộ
: 

họ
 t

ên
, 

m
ối

 q
ua

n 
hệ

 v
ới

 
ch
ủ 

hộ
, 

gi
ới

 
tín

h,
 

tu
ổi

, 
dâ

n 
tộ

c;
 

- 
Th

ôn
g 

tin
 

củ
a 

nh
ữn

g 
ng
ườ

i t
ừ 

15
 tu
ổi

 tr
ở 

lê
n;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
02

01
, 

02
02

, 0
20

3,
 0

20
4.

 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
th

án
g 

      

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 

bi
nh

 
và

 X
ã 

hộ
i 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

ph
ục

 v
ụ 

tín
h 

to
án

 c
ác

 
ch
ỉ t

iê
u 

th
ốn

g 
kê

 la
o 

độ
ng

, v
iệ

c 
là

m
 đ
ượ

c 
qu

y 
đị

nh
 

tro
ng

 
hệ

 
th
ốn

g 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a.
 

 
 

- 
Tì

nh
 t

rạ
ng

 d
i 

cư
, 

trì
nh

 
độ

 c
hu

yê
n 

m
ôn

 k
ỹ 

th
uậ

t; 
- H

oạ
t đ
ộn

g 
ki

nh
 tế

 tr
on

g 
7 

ng
ày

 q
ua

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
02

05
, 

02
06

, 0
20

7 
và

 c
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 
la

o 
độ

ng
 li

ên
 q

ua
n.

 

 
 

 

02
: Đ

iề
u 

tr
a 

về
 tà

i k
ho
ản

 q
uố

c 
gi

a,
 tà

i c
hí

nh
 ti
ền

 tệ
 

08
 
Đ

iề
u 

tra
 t

hu
 

th
ập

 
th

ôn
g 

tin
 l
ập

 b
ản

g 
câ

n 
đố

i 
liê

n 
ng

àn
h 

và
 tí

nh
 

hệ
 s
ố 

ch
i p

hí
 

tru
ng

 g
ia

n 

Lậ
p 

bả
ng

 c
ân

 đ
ối

 li
ên

 
ng

àn
h 

(I/
O

) 
là

m
 c
ơ 

sở
 đ

án
h 

gi
á 

kế
t 

qu
ả 

sả
n 

xu
ất

 c
hi

 ti
ết

 th
eo

 
ng

àn
h 

sả
n 

ph
ẩm

 v
à 

đá
nh

 g
iá

 s
ự 

th
ay

 đ
ổi

 
cơ

 c
ấu

 c
hi

 p
hí

 s
ản

 
xu
ất

, 
tíc

h 
lũ

y,
 

tiê
u 

dù
ng

, x
uấ

t n
hậ

p 
kh
ẩu

 
và

 c
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 k
in

h 
tế

 
tổ

ng
 h
ợp

 k
há

c;
 l

àm
 

cơ
 sở

 tí
nh

 to
án

 c
ác

 h
ệ 

số
 c
ơ 

bả
n 

ph
ục

 v
ụ 

bi
ên

 s
oạ

n 
H
ệ 

th
ốn

g 
tà

i k
ho
ản

 q
uố

c 
gi

a.
 

1.
 C

ác
 c
ơ 

sở
 k

in
h 

tế
; 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

hà
nh

 c
hí

nh
, 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi
ệp

; c
ác

 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

, 
xã

 h
ội

 n
gh
ề n

gh
iệp

; 
cá

c 
hộ

 d
ân

 c
ư.

 
2. 

Bộ
/n

gà
nh

; d
oa

nh
ng

hi
ệp

; 
hợ

p 
tá

c 
xã

; c
ơ 

qu
an

 h
àn

h 
ch

ín
h;

 đ
ơn

 v
ị 

sự
 

ng
hi
ệp

; 
hi
ệp

 h
ội

; 
tổ

 c
hứ

c 
tô

n 
gi

áo
, 

tín
 n

gư
ỡn

g;
…

 c
ơ 

sở
 s
ản

 x
uấ

t 
ki

nh
 

do
an

h 
cá

 t
hể

; 
hộ

 
sả

n 
xu

ất
 n

ôn
g,

 Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

  
      

- 
Đ
ối

 
vớ

i 
bộ

, 
ng

àn
h:

 
Th

ôn
g 

tin
 v
ề 

th
u 

ch
i n

gâ
n 

sá
ch

, 
th

uế
 s
ản

 x
uấ

t, 
trợ

 
cấ

p 
sả

n 
xu
ất

, 
xu
ất

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 h
àn

g 
hó

a 
dị

ch
 v
ụ;

 
- Đ

ối
 v
ới

 tổ
ng

 c
ôn

g 
ty

 9
0,

 
91

: 
Th

ôn
g 

tin
 v
ề 

tà
i 

sả
n,

 
ng

uồ
n 

vố
n,

 d
oa

nh
 th

u,
 c

hi
 

ph
í, 

kế
t q

uả
 s
ản

 x
uấ

t k
in

h 
do

an
h,

 đ
ịn

h 
m
ứ c

 k
ỹ 

th
uậ

t 
củ

a 
sả

n 
ph
ẩm

 đ
ặc

 th
ù;

 
- Đ

ối
 v
ới

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị đ

iề
u 

tra
m
ẫu

: T
hô

ng
 ti

n 
về

 n
hậ

n 
dạ

ng
đơ

n 
vị

 đ
iề

u 
tra

: t
ên

 đ
ơn

 v
ị, 

đị
a 

ch
ỉ, 

lo
ại

 h
ìn

h,
 n

gà
nh

 
ng

hề
 h

oạ
t 
độ

ng
…

; 
Th

ôn
g 

tin
 v
ề s
ản

 x
uấ

t k
in

h 
do

an
h:

Ch
u 

kỳ
 5

 n
ăm

, 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

4 
(ti
ến

 
hà

nh
 

và
o 

cá
c 

nă
m

 
có

 số
 tậ

n 
cù

ng
 

là
 3

 v
à 

8)
. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

B
ộ 

Tà
i c

hí
nh
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
lâ

m
 

ng
hi
ệp

 
và

 
th
ủy

 s
ản

; 
hộ

 t
iê

u 
dù

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
vậ

t 
ch
ất

 v
à 

dị
ch

 
vụ

. 

 
la

o 
độ

ng
, 

do
an

h 
th

u,
 c

hi
 

ph
í 

sả
n 

xu
ất

, 
th

u 
nh
ập

, 
th

uế
, t

hà
nh

 p
hẩ

m
 tồ

n 
kh

o 
và

 sả
n 

ph
ẩm

 d
ở 

da
ng

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
05

01
, 

05
02

, 0
50

3,
 0

50
6.

 
- Đ

ối
 v
ới

 h
ộ 

dâ
n 

cư
: T

hô
ng

 
tin

 v
ề 

ch
i 

tiê
u 

dù
ng

 c
uố

i 
cù

ng
 củ

a h
ộ 

dâ
n 

cư
;  

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

50
7.

 

 
 

 

09
 
Đ

iề
u 

tra
 t

hu
 

th
ập

 
th

ôn
g 

tin
 t

ín
h 

cá
c 

ch
ỉ 

tiê
u 

gi
á 

trị
 s
ản

 x
uấ

t 
và

 
gi

á 
trị

 
tă

ng
 

th
êm

 
củ

a 
cá

c 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi
ệp

 
và

 
tổ

 
ch
ức

 
vô

 v
ị l
ợi

 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

tín
h 

gi
á 

trị
 s
ản

 x
uấ

t 
và

 g
iá

 t
rị 

tă
ng

 t
hê

m
 

củ
a 

cá
c 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi
ệp

 v
à 

tổ
 c

hứ
c 

vô
 

vị
 lợ

i. 
 

C
ác

 
đơ

n 
vị

 
sự

 
ng

hi
ệp

 (h
oạ

t đ
ộn

g
ch

uy
ên

 m
ôn

 k
ho

a
họ

c 
và

 c
ôn

g 
ng

hệ
; 

y 
tế

 v
à 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
trợ

 g
iú

p 
xã

 h
ội

; 
gi

áo
 d
ục

 v
à 
đà

o 
tạ

o;
 

ng
hệ

 
th

uậ
t 

vu
i 

ch
ơi

 v
à 

gi
ải

 
trí

) v
à 

tổ
 c

hứ
c 

vô
 

vị
 lợ

i. 
 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
Th

ôn
g 

tin
 v
ề 

nh
ận

 d
ạn

g 
đơ

n 
vị

 đ
iề

u 
tra

; 
- T

hô
ng

 ti
n 

về
 th

u 
nh
ập

 c
ủa

 
đơ

n 
vị

; 
- 

Th
ôn

g 
tin

 v
ề 

ch
i p

hí
 c
ủa

 
đơ

n 
vị

; 
- 

Th
ôn

g 
tin

 v
ề 

TS
CĐ

 c
ủa

 
đơ

n 
vị

; 
Th

u 
th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 p

hụ
c 

vụ
 t

ín
h 

ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
05

01
, 

05
02

. 

Ch
u 

kỳ
 2

 n
ăm

, 
(ti
ến

 h
àn

h 
và

o 
cá

c 
nă

m
 c

ó 
số

 
tậ

n 
cù

ng
 l

à 
0,

 
2,

 4
, 6

, 8
). 

 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
, 

Bộ
 G

iá
o 

dụ
c v

à 
Đ

ào
 tạ

o,
 B
ộ 

Y
 

tế
, B

ộ 
V
ăn

 h
óa

 
Th
ể 

th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h,

 
Bộ

 
Tà

i 
ch

ín
h.
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

03
: Đ

iề
u 

tr
a 

về
 n

ôn
g 

ng
hi
ệp

, l
âm

 n
gh

iệ
p,

 th
ủy

 sả
n 

10
 
Đ

iề
u 

tra
 n

ôn
g 

th
ôn

, 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

 
gi
ữa

kỳ
 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

cơ
 b
ản

 v
ề 

nô
ng

 th
ôn

, 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

, 
lâ

m
 

ng
hi
ệp

 
và

 
th
ủy

 
sả

n 
ph
ục

 v
ụ 

ng
hi

ên
 c
ứu

 
đá

nh
 g

iá
 q

uy
 m

ô 
và

 
cơ

 c
ấu

 la
o 
độ

ng
 n

ôn
g 

th
ôn

, 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

; 
qu

y 
m

ô 
đấ

t 
đa

i, 
đi
ều

 
ki
ện

 
sả

n 
xu
ất

 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

; 
th

ay
 đ
ổi

 k
ết

 
cấ

u 
hạ

 tầ
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
; 

tìn
h 

hì
nh

 
th
ực

 
hi
ện

 
m
ột

 s
ố 

nộ
i 

du
ng

 c
ủa

 
cá

c 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h,

 m
ục

 
tiê

u 
qu
ốc

 
gi

a 
tro

ng
 

nô
ng

 
th

ôn
, 

nô
ng

 
ng

hi
ệp

; 
xâ

y 
dự

ng
cơ

 
sở

 d
ữ 

liệ
u 

về
 n

ôn
g 

ng
hi
ệp

, 
th
ủy

 s
ản

 v
à

nô
ng

 t
hô

n;
 l
ập

 d
àn

 
m
ẫu

 
ch

o 
cá

c 
cu
ộc

 
đi
ều

 t
ra

 c
họ

n 
m
ẫu

; 
so

 sá
nh

 q
uố

c 
tế

. 

C
ác

 h
ộ 

ở 
nô

ng
 

th
ôn

; 
cá

c 
đơ

n 
vị

 
th

am
 

gi
a 

ho
ạt

 
độ

ng
 n

ôn
g 

ng
hi
ệp

, 
lâm

 n
gh

iệp
 v

à t
hủ

y 
sả

n 
ở 

th
àn

h 
th
ị; 

tra
ng

 
trạ

i; 
cá

c 
U

BN
D

 x
ã. 

 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫ u

 

Tù
y 

th
uộ

c 
và

o 
kế

 h
oạ

ch
 

ch
ươ

ng
 t

rìn
h,

 c
ác

 c
hỉ

 t
iê

u 
tro

ng
 đ

iề
u 

tra
 c

ó 
th
ể 

th
ay

 
đổ

i, 
bổ

 
su

ng
 

nh
ưn

g 
tậ

p 
tru

ng
 v

ào
 cá

c n
hó

m
 sa

u:
 

- 
Th
ực

 t
rạ

ng
 n
ền

 s
ản

 x
uấ

t 
nô

ng
 n

gh
iệ

p,
 lâ

m
 n

gh
iệ

p 
và

 
th
ủy

 s
ản

: 
số

 l
ượ

ng
 đ
ơn

 v
ị 

sả
n 

xu
ất

; s
ố 

la
o 
độ

ng
 v

à 
cơ

 
cấ

u 
la

o 
độ

ng
; 

qu
y 

m
ô 

sả
n 

xu
ất

; 
nă

ng
 l
ực

 s
ản

 x
uấ

t; 
tìn

h 
hì

nh
 t

hự
c 

hi
ện

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 h
óa

, h
iệ

n 
đạ

i h
óa

 v
à 

ứn
g 

dụ
ng

 ti
ến

 b
ộ 

kh
oa

 h
ọc

 
kỹ

 
th

uậ
t 

tro
ng

 
sả

n 
xu
ất

 
nô

ng
, 

lâ
m

 n
gh

iệ
p 

và
 t

hủ
y 

sả
n;

 ti
ếp

 c
ận

 th
ôn

g 
tin

 c
ủa

 
cá

c 
đơ

n 
vị

 s
ản

 x
uấ

t; 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 s
ản

 x
uấ

t 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

, l
âm

 n
gh

iệ
p 

và
 th
ủy

 
sả

n 
tớ

i 
m

ôi
 t

rư
ờn

g;
 p

há
t 

tri
ển

 k
in

h 
tế

 tr
an

g 
trạ

i; 
va

i 
trò

 c
ủa

 p
hụ

 n
ữ;

…
tro

ng
 s
ản

 
xu
ất

 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

, 
lâ

m
 

ng
hi
ệp

 v
à t

hủ
y 

sả
n;

 

C
hu

 
kỳ

 
10

 
nă

m
, 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
7 

(ti
ến

 
hà

nh
 v

ào
 c

ác
 

nă
m

 c
ó 

số
 tậ

n 
cù

ng
 là

 0
). 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 N

ôn
g n

gh
iệp

 
và

 
Ph

át 
tri
ển

 
nô

ng
 t

hô
n, 

Bộ
 

Th
ôn

g 
tin

 
và

 
Tr

uy
ền

 
th

ôn
g, 

M
ặt 

trậ
n 

Tổ
 

qu
ốc

 V
iệt

 N
am

, 
H
ội

 
nô

ng
 

dâ
n 

V
iệt

 
N

am
, 

Bộ
 

Q
uố

c p
hò

ng
. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
 

 
- T

hự
c t

rạ
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
: t

hự
c 

trạ
ng

 v
à 

sự
 c

hu
yể

n 
dị

ch
 c
ơ 

cấ
u 

ki
nh

 tế
 n

ôn
g 

th
ôn

; t
hự

c 
trạ

ng
 v

à 
nh
ữn

g 
ch

uy
ển

 b
iến

 
về

 k
ết 

cấ
u 

hạ
 tầ

ng
 k

in
h 

tế 
-

xã
 h
ội

 n
ôn

g 
th

ôn
; 

- T
hô

ng
 ti

n 
về

 c
ư 

dâ
n 

nô
ng

 
th

ôn
: đ

iề
u 

ki
ện

 số
ng

 c
ủa

 c
ư 

dâ
n 

nô
ng

 th
ôn

; t
íc

h 
lũ

y 
và

 
kh
ả 

nă
ng

 h
uy

 đ
ộn

g 
vố

n,
 

tìn
h 

hì
nh

 v
ay

 v
ốn

, k
hả

 n
ăn

g 
tiế

p 
cậ

n 
tín

 d
ụn

g 
củ

a 
cư

 d
ân

 
nô

ng
 th

ôn
; đ

ào
 tạ

o 
ng

hề
 ch

o 
la

o 
độ

ng
 n

ôn
g 

th
ôn

; 
 T

hu
 th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

03
03

. 

 
 

 

11
 
Đ

iề
u 

tra
 d

iệ
n 

tíc
h g

ieo
 tr
ồn

g 
câ

y 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

về
 

di
ện

 
tíc

h 
gi

eo
 

trồ
ng

 c
ây

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

là
m

 c
ơ 

sở
 đ
ể 
đá

nh
 

gi
á 

kế
t 

qu
ả 

củ
a 

ho
ạt

 
độ

ng
 t

rồ
ng

 t
rọ

t 
th

eo
 

từ
ng

 v
ụ 

và
 c
ả 

nă
m

. 

1.
 D

iện
 t

ích
 g

ieo
 

trồ
ng

 t
hự

c 
tế 

cá
c 

lo
ại 

câ
y 

nô
ng

ng
hi
ệp

 h
àn

g 
nă

m
 

và
 câ

y l
âu

 n
ăm

. 
2.

 T
hô

n 
(ấ

p,
 b
ản

), 
kh

u 
ph
ố,

 ti
ểu

 k
hu

 
(c

ó 
tổ

ng
 d

iệ
n 

tíc
h 

gi
eo

 tr
ồn

g c
ây

 hà
ng

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 b
ộ 

- D
iệ

n 
tíc

h 
gi

eo
 tr
ồn

g 
cá

c 
lo
ại

 c
ây

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 h
àn

g
nă

m
 h

iệ
n 

có
 đ
ến

 th
ời

 đ
iể

m
đi
ều

 tr
a;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

80
1.

 
- D

iệ
n 

tíc
h 

có
 c

ây
 tr
ồn

g 
tạ

i 
th
ời

 đ
iể

m
 đ

iề
u 

tra
 (h

iệ
n 

có
), 

di
ện

 tí
ch

 c
ho

 sả
n 

ph
ẩm

 c
ác

 C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
. 

Sa
u 

kh
i 

kế
t 

th
úc

 g
ie

o 
trồ

ng
 m

ỗi
 v
ụ 

sả
n 

xu
ất

. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 N

ôn
g n

gh
iệp

 
và

 
Ph

át
 

tri
ển

 
nô

ng
 th

ôn
 



 

 

35 35
 

   
 CÔNG BÁO/Số 1141 + 1142/Ngày 27-10-2016      35
 

Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
nă

m
 từ

 3
0 

ha
 tr

ên
 

m
ột

 v
ụ 

ho
ặc

 c
ây

 
lâ

u 
nă

m
 từ

 3
0 

ha
 

trở
 lê

n)
, x

ã (
ph
ườ

ng
,

th
ị 

trấ
n)

 c
ó 

trồ
ng

 
câ

y 
vụ

 
đô

ng
, 

(H
TX

, 
hộ

/tr
an

g 
trạ

i, 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
kh

ác
) c

ó 
trồ

ng
 c

ây
 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

tro
ng

 
kỳ

. 

 
lo
ại

 c
ây

 l
âu

 n
ăm

 h
iệ

n 
có

 
đế

n 
th
ời

 đ
iể

m
 đ

iề
u 

tra
; 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

80
2.

 

 
 

 

12
 
Đ

iề
u 

tra
 n
ăn

g 
su
ất 

sả
n 

lư
ợn

g
câ

y h
àn

g 
nă

m

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

tìn
h 

hì
nh

 t
rồ

ng
 c

ây
 

hà
ng

 n
ăm

 l
àm

 c
ơ 

sở
 

đá
nh

 g
iá

 k
ết

 q
uả

 h
oạ

t 
độ

ng
 t

rồ
ng

 t
rọ

t 
th

eo
 

từ
ng

 v
ụ 

và
 c
ả 

nă
m

. 

1.
 C

ác
 l

oạ
i 

câ
y 

hà
ng

 n
ăm

. 
2.

 H
ộ,

 t
ra

ng
 t

rạ
i, 

do
an

h 
ng

hiệ
p, 

HT
X

có
 g

ieo
 tr
ồn

g 
và

 th
u 

ho
ạc

h c
ây

 tr
ồn

g c
ây

 
hà

ng
 n
ăm

 c
ủa

 c
ác

 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
tro

ng
 

vụ
 đi
ều

 tr
a. 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
D

iệ
n 

tíc
h 

gi
eo

 
trồ

ng
, 

di
ện

 t
íc

h 
th

u 
ho
ạc

h 
tro

ng
 

từ
ng

 v
ụ 

sả
n 

xu
ất

; 
- S

ản
 lư
ợn

g 
th

u 
ho
ạc

h;
  

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

80
4.

 
- N

ăn
g 

su
ất

 th
u 

ho
ạc

h;
 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

80
3.

 

Ch
u 

kỳ
 

hà
ng

 
nă

m
. 

Sa
u 

kh
i 

kế
t 

th
úc

 
th

u 
ho
ạc

h 
th

eo
 từ

ng
 

vụ
 

sả
n 

xu
ất 

tro
ng

 nă
m

. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hiệ

p 
và

 
Ph

át
 

tri
ển

 
nô

ng
 th

ôn
 

13
 
Đ

iề
u 

tra
 n
ăn

g 
su
ất 

sả
n 

lư
ợn

g
câ

y 
lâ

u 
nă

m
 

  

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

tìn
h 

hì
nh

 t
rồ

ng
 c

ây
 

lâ
u 

nă
m

 l
àm

 c
ơ 

sở
 

đá
nh

 g
iá

 k
ết

 q
uả

 h
oạ

t 
độ

ng
 t

rồ
ng

 t
rọ

t 
th

eo
 

từ
ng

 v
ụ 

và
 c
ả 

nă
m

. 

1.
 C

ác
 l

oạ
i 

câ
y 

lâ
u 

nă
m

. 
2.

 C
ác

 h
ộ,

 t
ra

ng
 

trạ
i, 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, 
H

TX
 th
ực

 tế
 tr
ồn

g
và

 th
u 

ho
ạc

h 
sả

n 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

- 
Đ
ối

 v
ới

 h
ộ,

 t
ra

ng
 t

rạ
i: 

di
ện

 
tíc

h 
hi
ện

 
có

, 
di
ện

 
tíc

h 
ch

o 
sả

n 
ph
ẩm

, 
nă

ng
 

su
ất

, s
ản

 lư
ợn

g 
th

u 
ho
ạc

h;
- 
Đ
ối

 v
ới

 c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệp

: 
di
ện

 tí
ch

 h
iệ

n 
có

, d
iệ

n 
tíc

h 

- C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
;  

- 
Câ

y 
trọ

ng
 

đi
ểm

: 
đi
ều

 t
ra

 
sa

u 
kh

i 
đã

 c
ơ 

bả
n 

th
u 

ho
ạc

h 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 
 

Bộ
 N

ôn
g n

gh
iệp

 
và

 
Ph

át
 

tri
ển

 
nô

ng
 th

ôn
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
ph
ẩm

 
câ

y 
lâ

u 
nă

m
 đ

iề
u 

tra
 t
ại

 
đị

a 
bà

n 
tro

ng
 

nă
m

 đ
iề

u 
tra

. 

 
ch

o 
sả

n 
ph
ẩm

, s
ản

 lư
ợn

g 
câ

y 
lâu

 n
ăm

, s
ố 

câ
y 

ph
ân

 tá
n 

ch
o 

sả
n 

ph
ẩm

 v
à 

sả
n 

lư
ợn

g 
câ

y 
ph

ân
 tá

n 
ch

o 
sả

n 
ph
ẩm

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 t
iêu

 t
hố

ng
 k

ê 
qu
ốc

 g
ia 

m
ã s
ố 

08
03

, 0
80

4. 

xo
ng

 sả
n 

ph
ẩm

; 
Câ

y 
lâu

 
nă

m
 

cò
n 

lại
: đ

iều
 tr

a 
và

o 
ng

ày
 

01
 

th
án

g 
12

 n
ăm

 
bá

o 
cá

o.
 

 
 

14
 
Đ

iề
u 

tra
 c

hă
n

nu
ôi

 
Th

u 
th
ập

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

tìn
h 

hì
nh

 c
hă

n 
nu

ôi
 

là
m

 c
ơ 

sở
 đ
ể 
đá

nh
 g

iá
 

kế
t 

qu
ả 

ho
ạt

 
độ

ng
 

ch
ăn

 n
uô

i. 

1.
 C

ác
 l

oạ
i 

gi
a 

sú
c,

 
gi

a 
cầ

m
, 

ch
ăn

 
nu

ôi
 

kh
ác

 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 

ch
ăn

 n
uô

i. 
2.

 T
hô

n 
(ấ

p,
 b
ản

), 
do

an
h 

ng
hi
ệp

, 
H

TX
, 

tra
ng

 
trạ

i 
và

 h
ộ 

th
ực

 t
ế 

có
 

ch
ăn

 n
uô

i g
ia

 sú
c,

 
gi

a 
cầ

m
 v

à 
ch
ăn

 
nu

ôi
 

kh
ác

 
tro

ng
 

nă
m

 đ
iề

u 
tra

. 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đ i
ều

 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

- S
ố 

lư
ợn

g,
 s
ản

 lư
ợn

g 
sả

n 
ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 t

ro
ng

 k
ỳ 

đi
ều

 tr
a;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

08
06

, 0
80

7.
 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
, 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
01

, n
gà

y
01

 
th

án
g 

4,
 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
7 

và
 n

gà
y 

01
 

th
án

g 
10

. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi
ệp

 
và

 
Ph

át
 

tri
ển

 
nô

ng
 th

ôn
  

15
 
Đ

iề
u 

tra
 lâ

m
 

ng
hi
ệp

 
Th

u 
th
ập

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

kế
t q

uả
 s
ản

 x
uấ

t l
âm

 
ng

hi
ệp

 p
hụ

c 
vụ

 t
ín

h 
cá

c 
ch
ỉ 

tiê
u 

ki
nh

 t
ế 

tổ
ng

 h
ợp

. 

1.
 R
ừn

g 
trồ

ng
 tậ

p 
tru

ng
 (

rừ
ng

 đ
ượ

c 
trồ

ng
 m

ới
, 

ch
ăm

 
só

c, 
bả

o 
vệ

); 
Rừ

ng
 

tự
 

nh
iê

n 
(r
ừn

g 
kh

oa
nh

 n
uô

i 
tá

i 
si

nh
, 

bả
o 

vệ
); 

G
iố

ng
 c

ây
 l

âm
 Đ

iề
u 

tra
 

to
àn

 
bộ

 
kế

t 
hợ

p 
vớ

i 
đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
D

iệ
n 

tíc
h 

rừ
ng

: 
R
ừn

g 
trồ

ng
 t
ập

 t
ru

ng
 (

di
ện

 t
íc

h 
rừ

ng
 
đư
ợc

 
trồ

ng
 

m
ới

, 
ch
ăm

 s
óc

, 
bả

o 
vệ

) 
ph

ân
 

th
eo

 c
ác

 l
oạ

i 
hì

nh
 r
ừn

g;
 

D
iệ

n 
tíc

h 
rừ

ng
 t
ự 

nh
iê

n 
(r
ừn

g 
kh

oa
nh

 
nu

ôi
 

tá
i 

si
nh

, b
ảo

 v
ệ)

. 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
, 

ng
ày

 0
1

th
án

g 
12

. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi
ệp

 
và

 
Ph

át 
tri
ển

 
nô

ng
 th

ôn
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
ng

hi
ệp

; 
C

ây
 l

âm
 

ng
hi
ệp

 tr
ồn

g 
ph

ân
 

tá
n;

 S
ản

 p
hẩ

m
 g
ỗ 

kh
ai 

th
ác

, l
âm

 s
ản

 
ng

oà
i 

gỗ
 v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
kh

ai 
th

ác
, t

hu
 n

hặ
t k

há
c 

từ
 rừ

ng
. 

2. 
UB

ND
 xã

, p
hư
ờn

g,
th
ị 

trấ
n 

nơ
i 

có
 

rừ
ng

; D
oa

nh
 ng

hiệ
p,

 
hợ

p 
tá

c 
xã

, 
tra

ng
 

trạ
i, 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

kh
ác

 c
ó 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
tro

ng
 lĩ

nh
 v
ực

 lâ
m

 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

hộ
 

gi
a 
đì

nh
 c

á 
nh

ân
 

có
 s
ản

 x
uấ

t 
lâ

m
 

ng
hi
ệp

. 

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

80
8.

 
- G

iố
ng

 c
ây

 lâ
m

 n
gh

iệ
p;

 
- 

C
ây

 l
âm

 n
gh

iệ
p 

trồ
ng

 
ph

ân
 tá

n;
 

- 
Sả

n 
lư
ợn

g 
gỗ

 v
à 

lâ
m

 
sả

n 
ng

oà
i g
ỗ;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

80
9.

 
 

 
 

 

16
 
Đ

iề
u 

tra
 k

iểm
 

kê
 rừ

ng
 

Th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 c
ơ 

bả
n 

về
 rừ

ng
 n

hư
: T
ổn

g 
di
ện

 tí
ch

, t
rữ

 lư
ợn

g,
 c
ơ 

cấ
u 

cá
c 

lo
ại 

rừ
ng

, p
hụ

c 
vụ

 
qu

y 
ho
ạc

h,
 

kế
 

ho
ạc

h,
 q

uả
n 

lý
, b
ảo

 v
ệ 

rừ
ng

, 
trồ

ng
 v

à 
ch
ăm

 
só

c r
ừn

g 
trồ

ng
. 

1.
 C

ác
 lo
ại

 rừ
ng

. 
2.

 T
ổ 

ch
ức

, 
hộ

 
gi

a 
đì

nh
, c

á 
nh

ân
 

có
 q

uả
n 

lý
, 

bả
o 

vệ
 

và
 

sử
 

dụ
ng

 
rừ

ng
. 

 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 b
ộ 

- T
ổn

g 
di
ện

 tí
ch

 rừ
ng

; 
- 

C
ơ 

cấ
u 

di
ện

 t
íc

h 
rừ

ng
 

đư
ợc

 p
hâ

n 
th

eo
 c

ác
 l

oạ
i 

hì
nh

 r
ừn

g 
và

 n
gu
ồn

 v
ốn

 
đầ

u 
tư

; 
- T

rữ
 lư
ợn

g 
rừ

ng
; 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 2

00
1.

 

Ch
u 

kỳ
 5

 n
ăm

, 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

01
 (

tiế
n 

hà
nh

 
và

o 
cá

c 
nă

m
 

có
 số

 tậ
n 

cù
ng

 
là

 0
 v

à 
5)

. 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
và

 
Ph

át
 

tri
ển

 
nô

ng
 th

ôn
 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 (T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

), 
Bộ

 T
ài

 n
gu

yê
n 

và
 M

ôi
 tr
ườ

ng
. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
 

 
- 

H
iệ

n 
trạ

ng
 q

uả
n 

lý
 s
ử 

dụ
ng

 rừ
ng

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 2

00
2.

 
- T

ỷ 
lệ

 c
he

 p
hủ

 rừ
ng

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 2

00
3.

 

 
 

 

17
 
Đ

iều
 t

ra
 t

hủ
y 

sả
n 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
: 

tìn
h 

hì
nh

 c
ơ 

bả
n 

về
 

nu
ôi

 
trồ

ng
 

và
 

kh
ai

 
th

ác
 

th
ủy

 
sả

n;
 

sả
n 

lư
ợn

g 
th
ủy

 s
ản

 n
uô

i 
trồ

ng
 v

à 
kh

ai
 t

há
c;

 
sả

n 
xu
ất

 g
iố

ng
 t

hủ
y 

sả
n,

 
dù

ng
 

ch
o 

tín
h 

to
án

 
cá

c 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 c
hủ

 y
ếu

 c
ủa

 
ng

àn
h 

th
ủy

 s
ản

 n
hằ

m
 

ph
ục

 
vụ

 
yê

u 
cầ

u 
đá

nh
 g

iá
 k
ết

 q
uả

 s
ản

 
xu
ất

 h
oạ

t 
độ

ng
 n

uô
i 

trồ
ng

 v
à 

kh
ai 

th
ác

 th
ủy

 
sả

n;
 lậ

p 
kế

 h
oạ

ch
, q

uy
 

ho
ạc

h,
 

ho
ạc

h 
đị

nh
 

ch
ín

h 
sá

ch
 p

há
t t

riể
n 

sả
n 

xu
ất

 th
ủy

 sả
n.

 

1.
 C

ác
 l

oạ
i 

sả
n 

ph
ẩm

 
th
ủy

 
sả

n 
th

u 
ho
ạc

h 
từ

 n
uô

i
trồ

ng
 

và
 

kh
ai

 
th

ác
. 

2.
 X

ã/
ph
ườ

ng
/th
ị 

trấ
n, 

th
ôn

 (ấ
p, 

bả
n)

;
do

an
h 

ng
hiệ

p, 
HT

X,
 

tra
ng

 tr
ại

, h
ộ 

th
ực

tế
 c

ó 
nu

ôi
 t

rồ
ng

 
th
ủy

 s
ản

 v
à 

tà
u 

th
uy
ền

 k
ha

i 
th

ác
 

th
ủy

 
sả

n 
bi
ển

 
tro

ng
 k
ỳ.

 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
D

iệ
n 

tíc
h 

nu
ôi

 
trồ

ng
 

th
ủy

 s
ản

 c
hi

a 
th

eo
 lo
ại

 m
ặt

 
nư
ớc

, 
lo
ại

 
th
ủy

 
sả

n 
và

 
ph
ươ

ng
 th
ức

 n
uô

i t
rồ

ng
; s
ố 

lồ
ng

, b
è 

nu
ôi

 th
ủy

 s
ản

; s
ố 

hộ
 v

à 
th
ể 

tíc
h 

nu
ôi

 t
rồ

ng
 

th
ủy

 sả
n 

bể
, b
ồn

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

81
0.

 
- 

Số
 l
ượ

ng
 v

à 
cô

ng
 s

uấ
t 

tà
u 

th
uy
ền

 k
ha

i t
há

c 
th
ủy

 
sả

n;
 

- 
Số

 n
gà

y 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
tà

u 
th

uy
ền

 k
ha

i t
há

c 
th
ủy

 
sả

n 
bi
ển

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

81
2.

 
- S

ản
 lư
ợn

g 
th
ủy

 s
ản

 n
uô

i 
trồ

ng
, k

ha
i t

há
c;

 

- T
hờ

i k
ỳ 

th
án

g,
 

6 
th

án
g 

và
 1

2 
th

án
g;

 
- 

Th
ời

 
đi
ểm

: 
cá

c 
ng

ày
 tr

on
g 

th
án

g;
 

ng
ày

 
01

 t
há

ng
 5

 v
à 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
11

 h
àn

g 
nă

m
. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi
ệp

 
và

 
Ph

át 
tri
ển

 
nô

ng
 th

ôn
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
 

 
- S

ố 
lư
ợn

g 
co

n 
gi
ốn

g 
và

 s
ố 

tiề
n 

bá
n 

gi
ốn

g 
th
ủy

 sả
n;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

81
1.

 

 
 

 

04
: Đ

iề
u 

tr
a 

về
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

, v
ốn

 đ
ầu

 tư
, x

ây
 d
ựn

g 
18

 
Đ

iề
u 

tra
 

ng
àn

h 
cô

ng
 

ng
hi
ệp

 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

cơ
 b
ản

 v
ề 

tìn
h 

hì
nh

 
sả

n 
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

ng
àn

h 
cô

ng
 

ng
hi
ệp

 
là

m
 

cơ
 

sở
 
để

 
tín

h 
m
ột

 s
ố 

ch
ỉ t

iê
u 

cô
ng

 
ng

hi
ệp

 
hà

ng
 

th
án

g 
ph
ục

 
vụ

 
cô

ng
 

tá
c 

qu
ản

 l
ý 

củ
a 

cá
c 

cơ
 

qu
an

 n
hà

 n
ướ

c 
cá

c 
cấ

p 
và

 đ
áp

 ứ
ng

 n
hu

 
cầ

u 
th

ôn
g 

tin
 c
ủa

 c
ác

 
nh

à 
đầ

u 
tư

 v
à 

cá
c 
đố

i 
tư
ợn

g 
dù

ng
 ti

n 
kh

ác
.

D
oa

nh
 

ng
hi
ệp

 
hạ

ch
 to

án
 k

in
h 

tế
 

độ
c 

lậ
p,

 c
ác

 c
ơ 

sở
 k

in
h 

tế
 t

rự
c 

th
uộ

c 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 v
à 

cá
c 

cơ
 

sở
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

 c
á 

th
ể 

có
 h

oạ
t 
độ

ng
 

sả
n 

xu
ất 

cô
ng

 
ng

hi
ệp

 v
à t

rự
c t

iế
p 

sả
n 

xu
ất

 ra
 cá

c s
ản

 
ph
ẩm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
th

uộ
c 

da
nh

 
m
ục

 
đi
ều

 tr
a. 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

- 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
ch
ủ 

yế
u 

sả
n 

xu
ất

; 
X

u 
hư
ớn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

09
01

, 0
90

2.
- 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
ch
ủ 

yế
u 

tiê
u 

th
ụ;

 d
oa

nh
 

th
u 

tiê
u 

th
ụ;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

90
6.

 
 - 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
ch
ủ 

yế
u t
ồn

 kh
o;

 số
 la

o đ
ộn

g;
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

90
7.

 

Ch
u 

kỳ
 

hà
ng

 
th

án
g,

 n
gà

y 
01

 
th

án
g 

sa
u 

th
án

g 
bá

o 
cá

o.
 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
  

19
 
Đ

iều
 tr

a 
nă

ng
 

lự
c 

sả
n 

xu
ất 

củ
a 

m
ột

 
số

 
sả

n 
ph
ẩm

 
cô

ng
 n

gh
iệp

 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 p
hả

n 
án

h 
nă

ng
 lự

c 
sả

n 
xu
ất

 
và

 n
ăn

g 
lự

c 
m
ới

 tă
ng

 
củ

a 
m
ột

 s
ố 

sả
n 

ph
ẩm

 
cô

ng
 n

gh
iệ

p.
 

D
oa

nh
 

ng
hi
ệp

, 
cơ

 sở
 tr

on
g 

ng
àn

h 
cô

ng
 

ng
hi
ệp

 s
ản

 
xu
ất

 c
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
ch
ủ 

yế
u t

rê
n t

oà
n q

uố
c.

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

vớ
i 
đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

m
ẫu

 

- 
Th

u 
th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 v
ề 

nă
ng

 lự
c 

sả
n 

xu
ất

 c
ủa

 d
ây

 
ch

uy
ền

, m
áy

 m
óc

, t
hi
ết

 b
ị 

để
 s
ản

 x
uấ

t 
m
ột

 s
ố 

sả
n 

ph
ẩm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

90
9.

 

 C
hu

 k
ỳ 

2 
nă

m
, 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
6 

(ti
ến

 
hà

nh
 

và
o 

cá
c 

nă
m

 
có

 số
 tậ

n 
cù

ng
 

là
 s
ố 

0,
 2

, 
4,

 
6,

 8
). 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

Bộ
 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g c
ục

 T
hố

ng
 

kê
), 

Bộ
 

X
ây

 
dự

ng
, 

Sở
 C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, 

Bộ
 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át 

tri
ển

N
ôn

g 
th

ôn
.  



 

 40

40

  
40 CÔNG BÁO/Số 1141 + 1142/Ngày 27-10-2016 

Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

20
 
Đ

iề
u 

tra
 v
ốn

 
đầ

u 
tư

 
th
ực

 
hi
ện

  

Th
u 

th
ập

 
th

ôn
g 

tin
 

hà
ng

 
qu

ý 
và

 
hà

ng
 

nă
m

 n
hằ

m
 t

hu
 t

hậ
p 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

vố
n 
đầ

u 
tư

 t
hự

c 
hi
ện

 t
oà

n 
xã

 
hộ

i 
là

 c
ăn

 c
ứ 

đá
nh

 
gi

á 
tìn

h 
hì

nh
 

th
ực

 
hi
ện

 v
ốn

 đ
ầu

 tư
, h

iệ
u 

qu
ả 

sử
 d
ụn

g 
vố

n 
đầ

u 
tư

, 
xâ

y 
dự

ng
 

kế
 

ho
ạc

h 
hu

y 
độ

ng
 v
ốn

 
và

 đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

 đ
ầu

 tư
, đ

án
h 

gi
á 

tá
c 
độ

ng
 c
ủa

 v
ốn

 đ
ầu

tư
 
đế

n 
tă

ng
 

trư
ởn

g 
ki

nh
 t
ế,

 c
hu

yể
n 

dị
ch

 
cơ

 c
ấu

 k
in

h 
tế

, 
ph

át
 

tri
ển

 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
ki

nh
 t
ế 

- 
xã

 h
ội

 c
ủa

 
cả

 n
ướ

c 
và

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph
ố.

 

1.
 Đ

iề
u 

tra
 h

àn
g 

qu
ý:

 
(i)

 
D
ự 

án
/c

ôn
g 

trì
nh

 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 đ
an

g 
tro

ng
 

qu
á 

trì
nh

 đ
ầu

 t
ư 

ch
ưa

 X
SK

D
 h

oặ
c 

đã
 
đi

 
và

o 
ho
ạt

 
độ

ng
 

SX
K

D
 

có
 

đầ
u 

tư
 t

ro
ng

 k
ỳ 

đi
ều

 
tra

; 
D
ự 

án
/c

ôn
g 

trì
nh

 c
ủa

 
cá

c 
đơ

n 
vị

 
sự

 
ng

hi
ệp

 h
oặ

c 
th

uộ
c 

cá
c 

tổ
 

ch
ức

 
tư

 
nh

ân
 
đa

ng
 t

ro
ng

 
qu

á 
trì

nh
 đ
ầu

 t
ư

ch
ưa

 S
X

K
D

 h
oặ

c 
đã

 
đi

 
và

o 
ho
ạt

 
độ

ng
 

SX
K

D
 

có
 

đầ
u 

tư
 t

ro
ng

 k
ỳ 

đi
ều

 
tra

; 
Tr

an
g 

trạ
i t

hự
c 

hi
ện

 đ
ầu

 
tư

 t
ro

ng
 k
ỳ 
đi
ều

 
tra

; H
ộ 

dâ
n 

cư
 c

ó 
đầ

u
tư

 S
X

K
D

 v
à 

xâ
y 

dự
ng

 n
hà

 ở
 

tro
ng

 k
ỳ 
đi
ều

 tr
a.

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

 

1.
 Đ

iề
u 

tra
 h

àn
g 

qu
ý:

 
- 

N
hó

m
 

ch
ỉ 

tiê
u 

nh
ận

 
dạ

ng
 c

hủ
 đ
ầu

 tư
; 

- 
N

hó
m

 c
hỉ

 t
iê

u 
kế

t 
qu
ả 

th
ực

 h
iệ

n 
vố

n 
đầ

u 
tư

 c
hi

a 
th

eo
 

ng
uồ

n 
vố

n 
đầ

u 
tư

, 
kh

oả
n 

m
ục

 đ
ầu

 t
ư,

 m
ục

 
đí

ch
 đ
ầu

 tư
, t
ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c t

hu
ộc

 T
ru

ng
 ư
ơn

g;
 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

04
01

, 0
40

2.
2.

 Đ
iề

u 
tra

 h
àn

g 
nă

m
: 

- 
N

hó
m

 
ch
ỉ 

tiê
u 

nh
ận

 
dạ

ng
 v
ề 

ch
ủ 
đầ

u 
tư

, 
ba

n 
qu
ản

 lý
 d
ự 

án
; 

- 
N

hó
m

 c
hỉ

 t
iê

u 
kế

t 
qu
ả 

vố
n 
đầ

u 
tư

 th
ực

 h
iệ

n 
ch

ia
 

th
eo

 n
gu
ồn

 v
ốn

 đ
ầu

 t
ư,

kh
oả

n 
m
ục

 đ
ầu

 tư
, m

ục
 đ

ích
 

đầ
u 

tư
, t
ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c T
ru

ng
 ư
ơn

g;
 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
04

01
, 

04
02

, 0
40

3.
 

- 
N

hó
m

 c
hỉ

 t
iê

u 
về

 c
ôn

g 
trì

nh
 h

oà
n 

th
àn

h 
và

 n
ăn

g 
lự

c 
m
ới

 tă
ng

; 

1.
 C

hu
 k
ỳ 

hà
ng

 
qu

ý 
(từ

 
ng

ày
 

01
 
đế

n 
ng

ày
 

12
 t

há
ng

 c
uố

i 
qu

ý)
. 

2.
 C

hu
 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
 (

từ
 n

gà
y 

01
 

th
án

g 
02

 
hà

ng
 n
ăm

). 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 

Tà
i 

ch
ín

h;
 

Cá
c 

Bộ
, 

ng
àn

h 
tru

ng
 ư
ơn

g;
 S
ở 

tài
 

ch
ín

h;
 

Cá
c 

sở
, 

ng
àn

h 
đị

a 
ph
ươ

ng
. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
(ii

) D
oa

nh
 n

gh
iệ

p;
 

Đ
ơn

 v
ị s
ự 

ng
hi
ệp

, 
tổ

 c
hứ

c 
tư

 n
hâ

n;
 

tra
ng

 tr
ại

; h
ộ 

dâ
n 

cư
. 

2.
 Đ

iề
u 

tra
 h

àn
g 

nă
m

: 
(i)

 
D
ự 

án
/c

ôn
g 

trì
nh

 c
ủa

 b
ộ 

ng
àn

h,
 

củ
a 

U
B

N
D

 
cấ

p 
tỉn

h,
 h

uy
ện

, x
ã 

là
 

ch
ủ 
đầ

u 
tư

 h
oặ

c 
ủy

 
qu

yề
n 

ph
ân

 
cấ

p;
 D

ự 
án

/c
ôn

g 
trì

nh
 c
ủa

 d
oa

nh
 

ng
hi
ệp

, 
hợ

p 
tá

c 
xã

 
đa

ng
 

tro
ng

 
qu

á 
trì

nh
 đ
ầu

 t
ư 

ch
ưa

 S
X

K
D

 h
oặ

c 
đã

 
đi

 
và

o 
ho
ạt

 
độ

ng
 S

X
K

D
 

có
 

đầ
u 

tư
 t

ro
ng

 k
ỳ 

đi
ều

 t
ra

; 
D
ự 

án
/

cô
ng

 t
rì

nh
 c
ủa

 
- 

N
hó

m
 c

hỉ
 ti

êu
 v
ề 

nă
ng

 
lự

c 
sả

n 
xu
ất

 c
ủa

 c
ác

 lo
ại

 
hì

nh
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

40
4.
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
cá

c 
đơ

n 
vị

 
sự

 
ng

hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p,
 

ng
oà

i 
cô

ng
 

lậ
p,

 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

, 
xã

 
hộ

i 
- 

ng
hề

 
ng

hi
ệp

, c
ơ 

sở
 tô

n 
gi

áo
 t

ín
 n

gư
ỡn

g,
 

cá
c 

tổ
 

ch
ức

 
tư

 
nh

ân
 c

ó 
đầ

u 
tư

 
tro

ng
 k
ỳ 
đi
ều

 tr
a;

 
Tr

an
g 

trạ
i 

có
 

th
ực

 h
iệ

n 
đầ

u 
tư

 
tro

ng
 k
ỳ 
đi
ều

 tr
a;

 
H
ộ 

dâ
n 

cư
 c

ó 
đầ

u 
tư

 c
ho

 S
X

K
D

 v
à 

xâ
y 

dự
ng

 n
hà

 ở
 

tro
ng

 k
ỳ 
đi
ều

 tr
a;

 
Cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
cộ

ng
 

đồ
ng

 
dâ

n 
cư

 
có

 
đầ

u 
tư

 tr
ên

 đ
ịa 

bà
n

xã
/p

hư
ờn

g/
th
ị 

trấ
n 

tro
ng

 k
ỳ 
đi
ều

 
tra

; 
D
ự 

án
 

m
ua

 
sắ

m
, s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i 
sả

n 
từ

 n
gu
ồn

 k
in

h 
ph

í t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

củ
a 

cá
c 
đơ

n 
vị

 sử
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
dụ

ng
 

ng
ân

 
sá

ch
 

nh
à 

nư
ớc

 tr
on

g 
kỳ

 
đi
ều

 tr
a.

  
(ii

) 
Ba

n 
qu
ản

 l
ý 

dự
 á

n/
cô

ng
 t

rìn
h;

 
ch
ủ 
đầ

u 
tư

; d
oa

nh
 

ng
hi
ệp

, 
hợ

p 
tá

c 
xã

 đ
an

g 
tro

ng
 q

uá
 

trì
nh

 đ
ầu

 tư
 c

hư
a 

đi
 v

ào
 S

X
K

D
 h

oặ
c 

đã
 đ

i 
và

o 
SX

K
D

; 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi
ệp

, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i 

ng
hề

 
ng

hi
ệp

, 
cơ

 s
ở 

tô
n 

gi
áo

 tí
n 

ng
ưỡ

ng
, t
ổ 

ch
ức

 
tư

 
nh

ân
; 

tra
ng

 t
rạ

i; 
hộ

 d
ân

 
cư

; 
U

BN
D

xã
/ 

ph
ườ

ng
/th
ị 

trấ
n;

 
Sở

 
Tà

i 
ch

ín
h;

 
Đ
ơn

 v
ị 

ph
ụ 

trá
ch

 
cô

ng
 tá

c 
th
ốn

g 
kê

, 
tài

 c
hí

nh
 th

uộ
c 

bộ
, 

ng
àn

h.
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

21
 
Đ

iề
u 

tra
 h

oạ
t

độ
ng

 xâ
y d
ựn

g 
Th

u 
th
ập

 
th

ôn
g 

tin
 

hà
ng

 q
uý

 v
à h

àn
g 

nă
m

 
về

 tì
nh

 h
ìn

h 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
xâ

y 
dự

ng
 c
ủa

 d
oa

nh
 

ng
hi
ệp

; 
xã

/p
hư
ờn

g/
th
ị 

trấ
n 

và
 h
ộ 

dâ
n 

cư
 đ
ể 

tín
h 

m
ột

 s
ố 

ch
ỉ 

tiê
u 

ph
ản

 á
nh

 k
ết

 q
uả

 h
oạ

t 
độ

ng
 c
ủa

 n
gà

nh
 x

ây
 

dự
ng

 v
à 

tín
h 

ch
ỉ 

tiê
u 

gi
á 

trị
 s
ản

 x
uấ

t n
gà

nh
 

xâ
y 

dự
ng

. 

- 
D

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 
có

 h
oạ

t đ
ộn

g 
xâ

y 
dự

ng
; 

- U
BN

D 
xã

/ p
hư
ờn

g/
th
ị 

trấ
n 

có
 c

ôn
g 

trì
nh

 
xâ

y 
dự

ng
 

tự
 l

àm
 h

ay
 t

hu
ê 

cơ
 s
ở 

xâ
y 

dự
ng

 
cá

 t
hể

 t
hi

 c
ôn

g;
 

cá
c 

cô
ng

 
trì

nh
 

xâ
y 

dự
ng

 
th
ực

 
hi
ện

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
xã

/p
hư
ờn

g/
th
ị t

rấ
n

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

do
 

xã
/p

hư
ờn

g/
th
ị 

trấ
n 

là
m

 c
hủ

 đ
ầu

 
tư

 v
à 

tự
 t
ổ 

ch
ức

 
xâ

y 
dự

ng
 m

à 
do

 
dâ

n 
đó

ng
 g

óp
 v

à 
tự

 đ
ầu

 tư
 x

ây
 d
ựn

g 
vớ

i m
ục

 đ
íc

h 
ph
ục

 
vụ

 cộ
ng

 đ
ồn

g;
 

- 
H
ộ 

dâ
n 

cư
 c

ó 
cá

c 
cô

ng
 tr

ìn
h 

xâ
y 

dự
ng

 t
ự 

là
m

 h
ay

 
th

uê
 c
ơ 

sở
 c

á 
th
ể 

th
i c

ôn
g.

 
 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

          

1.
 Đ

iề
u 

tra
 h

àn
g 

qu
ý:

 
- 

N
hó

m
 

ch
ỉ 

tiê
u 

nh
ận

 
dạ

ng
 đ
ơn

 v
ị đ

iề
u 

tra
; 

- 
N

hó
m

 c
hỉ

 t
iê

u 
về

 k
ết

 
qu
ả 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
xâ

y 
dự

ng
; 

- G
iá

 tr
ị s
ản

 x
uấ

t x
ây

 d
ựn

g 
ch

ia
 th

eo
 lo
ại

 cô
ng

 tr
ìn

h;
 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

50
1.

  
2.

 Đ
iề

u 
tra

 h
àn

g 
nă

m
: 

- 
N

hó
m

 
ch
ỉ 

tiê
u 

nh
ận

 
dạ

ng
 đ
ơn

 v
ị đ

iề
u 

tra
; 

- 
N

hó
m

 c
hỉ

 t
iê

u 
về

 k
ết

 
qu
ả 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 
xu
ất

 
ki

nh
 d

oa
nh

; 
- 

G
iá

 
trị

 
sả

n 
xu
ất

 
xâ

y 
dự

ng
 c

hi
a 

th
eo

 l
oạ

i 
cô

ng
 

trì
nh

; c
hi

a 
th

eo
 đ
ịa

 b
àn

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

50
1.

 
- K

hố
i l
ượ

ng
, g

iá
 tr
ị c

ôn
g 

trì
nh

 x
ây

 d
ựn

g 
ho

àn
 th

àn
h 

tro
ng

 n
ăm

; 
- 

D
iệ

n 
tíc

h,
 t
ổn

g 
ch

i 
ph

í 
xâ

y 
dự

ng
 

nh
à 

ở 
ho

àn
 

th
àn

h 
tro

ng
 n
ăm

 c
hi

a 
th

eo
 

lo
ại

 n
hà

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

40
5.

 

1.
 C

hu
 k
ỳ 

hà
ng

 
qu

ý 
(từ

 
ng

ày
 

01
 
đế

n 
ng

ày
 

12
 t

há
ng

 c
uố

i 
qu

ý)
. 

2.
 C

hu
 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
 (

từ
 n

gà
y 

01
 

th
án

g 
02

 
hà

ng
 n
ăm

). 
 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 X

ây
 d
ựn

g 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

05
: Đ

iề
u 

tr
a 

về
 th
ươ

ng
 m
ại

, d
u 

lịc
h,

 g
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i, 

bư
u 

ch
ín

h 
vi
ễn

 th
ôn

g,
 c

ôn
g 

ng
hệ

 th
ôn

g 
tin

 
22

 
Đ

iề
u 

tra
 x

uấ
t

kh
ẩu

, 
nh
ập

 
kh
ẩu

 d
ịc

h 
vụ

 Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

về
 x

uấ
t 

kh
ẩu

, 
nh
ập

 
kh
ẩu

 d
ịc

h 
vụ

 đ
ể 

có
 

số
 l

iệ
u 

ph
ục

 v
ụ 

tín
h 

to
án

 c
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 x
uấ

t 
kh
ẩu

, n
hậ

p 
kh
ẩu

 d
ịc

h 
vụ

; 
cá

c 
ch
ỉ 

tiê
u 

củ
a 

H
ệ 

th
ốn

g 
tà

i 
kh

oả
n 

qu
ốc

 g
ia

 (
SN

A
) 

và
 

lậ
p 

bả
ng

 
cá

n 
câ

n 
th

an
h 

to
án

 q
uố

c 
tế

. 

- 
D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

có
 h

oạ
t đ
ộn

g 
xu
ất

 
kh
ẩu

 d
ịc

h 
vụ

. 
- 

D
oa

nh
 

ng
hi
ệp

 
có

 
ho
ạt

 
độ

ng
 

nh
ập

 
kh
ẩu

 
dị

ch
 

vụ
 

vậ
n 

tả
i, 

bả
o 

hi
ểm

 
hà

ng
 

hó
a 

nh
ập

 
kh
ẩu

 
và

 
dị

ch
 v
ụ 

kh
ác

. 

- Đ
iều

 tr
a

ch
ọn

 m
ẫu

vớ
i 

ch
u 

kỳ
 6 

thá
ng

, 
hà

ng
 nă

m
. 

- Đ
iều

 tr
a

to
àn

 
bộ

 
vớ

i 
ch

u 
kỳ

 5 
nă

m
.- C

ác
 c

hỉ
 ti

êu
 c

hu
ng

; 
- 

Tr
ị 

gi
á 

xu
ất

 k
hẩ

u 
dị

ch
 

vụ
; 

- 
Tr
ị 

gi
á 

nh
ập

 k
hẩ

u 
dị

ch
 

vụ
; 

- N
ướ

c 
đố

i t
ác

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

10
08

, 1
00

9.
 

Ch
u 

kỳ
 6

 th
án

g, 
từ

 n
gà

y 
01

 đ
ến

 
ng

ày
 12

 th
án

g 6
. 

Ch
u 

kỳ
 n
ăm

 từ
 

ng
ày

 
01

 
đế

n 
ng

ày
 31

 th
án

g 3
. 

Ch
u 

kỳ
 5

 n
ăm

, 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

7 
(ti
ến

 h
àn

h 
và

o 
cá

c 
nă

m
 c

ó 
số

 
tậ

n 
cù

ng
 l

à 
4 

và
 9)

. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 

nư
ớc

, 
Bộ

 
Tà

i 
ch

ín
h 

(T
ổn

g 
cụ

c 
H
ải 

qu
an

). 

23
 
Đ

iề
u 

tra
 b

án
 

bu
ôn

, b
án

 l
ẻ 

hà
ng

 h
óa

  

Th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

kế
t q

uả
 h

oạ
t đ
ộn

g 
bá

n 
bu

ôn
, b

án
 lẻ

 h
àn

g 
hó

a, 
sử

a 
ch
ữa

 ô
 tô

, m
ô 

tô
, 

xe
 m

áy
 v

à 
xe

 c
ó 
độ

ng
 

cơ
 

kh
ác

 
nh
ằm

bi
ên

 
so
ạn

 ch
ỉ t

iê
u 

tổ
ng

 m
ức

 
bá

n 
lẻ

 h
àn

g 
hó

a 
hà

ng
 

th
án

g,
 d

oa
nh

 t
hu

 b
án

 
bu

ôn
 đ

áp
 ứ

ng
 y

êu
 c
ầu

 
SN

A
 v

à 
củ

a 
cá

c 
đố

i 
tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
th

ôn
g 

tin
 k

há
c. 

D
oa

nh
 

ng
hi
ệp

, 
H

TX
 

và
 

cơ
 

sở
 

sả
n 

xu
ất

 
ki

nh
 

do
an

h 
cá

 t
hể

 c
ó 

ho
ạt

 
độ

ng
 

bá
n 

bu
ôn

, 
bá

n 
lẻ

 
hà

ng
 

hó
a,

 
sử

a 
ch
ữa

 ô
 tô

 x
e 

m
áy

 
và

 x
e 

có
 đ
ộn

g 
cơ

 
kh

ác
. 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

- 
Tổ

ng
 

do
an

h 
th

u 
bá

n 
bu

ôn
, 

bá
n 

lẻ
 h

àn
g 

hó
a,

 
dị

ch
 v
ụ 

sử
a 

ch
ữa

 ô
 tô

, m
ô 

tô
, x

e 
m

áy
 v

à 
xe

 c
ó 
độ

ng
 

cơ
 k

há
c;

 
- 

D
oa

nh
 

th
u 

th
eo

 
nh

óm
, 

ng
àn

h 
hà

ng
; 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

00
1.

 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
th

án
g,

 từ
 n

gà
y 

08
 
đế

n 
ng

ày
 

12
 h

àn
g 

th
án

g.
 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

). 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

24
 
Đ

iề
u 

tra
 d
ịc

h 
vụ

 lư
u 

trú
, ă

n 
uố

ng
, d

u 
lịc

h 
và

 
dị

ch
 

vụ
 

kh
ác

  

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

về
 

kế
t 

qu
ả 

ki
nh

 
do

an
h 

dị
ch

 
vụ

 
lư

u 
trú

, ă
n 

uố
ng

, d
u 

lịc
h,

 
dị

ch
 v
ụ 

hà
nh

 c
hí

nh
 

và
 h

ỗ 
trợ

, 
dị

ch
 v

ụ 
kh

ác
 n

hằ
m

 b
iê

n 
so
ạn

 
cá

c 
ch
ỉ t

iê
u 

th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 đ
áp

 ứ
ng

 y
êu

 
cầ

u 
th
ốn

g 
kê

 S
N

A
 v

à 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
kh

ác
 c
ủa

 
ng
ườ

i d
ùn

g 
tin

. 

D
oa

nh
 

ng
hi
ệp

, 
H

TX
 

và
 

cơ
 

sở
 

sả
n 

xu
ất

 
ki

nh
 

do
an

h 
cá

 th
ể 

ki
nh

 
do

an
h 

dị
ch

 v
ụ 

lư
u 

trú
, 
ăn

 u
ốn

g,
 d

u 
lịc

h,
 d
ịch

 v
ụ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

và
 h
ỗ 

trợ
, 

ki
nh

 
do

an
h 

bấ
t

độ
ng

 
sả

n,
 

vi
ễn

 
th

ôn
g,

 
lậ

p 
trì

nh
 

m
áy

 
vi

 
tín

h 
và

 
dị

ch
 v
ụ 

kh
ác

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 m
áy

 v
i 

tín
h,

 d
ịc

h 
vụ

 th
ôn

g 
tin

, d
ịc

h 
vụ

 k
há

c. 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

1.
 Đ

iề
u 

tra
 h

àn
g 

th
án

g:
 

- 
Tổ

ng
 d

oa
nh

 th
u 

dị
ch

 v
ụ 

lư
u 

trú
, ă

n 
uố

ng
, d

ịc
h 

vụ
 

hà
nh

 c
hí

nh
 v

à 
hỗ

 tr
ợ,

 d
ịc

h 
vụ

 k
há

c;
 

- M
ột

 s
ố 

ch
ỉ t

iê
u 

về
 lư
ợn

g 
củ

a 
cá

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
dị

ch
 v
ụ 

th
uộ

c 
ph
ạm

 v
i đ

iề
u 

tra
: S
ố 

lư
ợt

 k
há

ch
, n

gà
y 

kh
ác

h 
củ

a 
cơ

 s
ở 

lư
u 

trú
, l
ượ

t 
kh

ác
h 

ph
ục

 v
ụ 

củ
a 

cơ
 s
ở 

lữ
 h

àn
h,

 
do

an
h 

th
u 

th
uầ

n 
hà

ng
 

ch
uy
ển

 b
án

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

00
2.

 
2.

 Đ
iề

u 
tra

 h
àn

g 
qu

ý:
 

- 
Tổ

ng
 d

oa
nh

 th
u 

dị
ch

 v
ụ 

ki
nh

 d
oa

nh
 b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n,
 

vi
ễn

 th
ôn

g,
 lậ

p 
trì

nh
 m

áy
 

vi
 t

ín
h 

và
 d
ịc

h 
vụ

 k
há

c 
liê

n 
qu

an
 đ
ến

 m
áy

 v
i t

ín
h,

 
dị

ch
 v
ụ 

th
ôn

g 
tin

; 
- 

M
ột

 s
ố 

ch
ỉ t

iê
u 

về
 lư

ợn
g 

củ
a 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

 
bấ

t 
độ

ng
 s
ản

, 
vi
ễn

 t
hô

ng
, 

lậ
p 

tr
ìn

h 
m

áy
 v

i t
ín

h 
và

 Ch
u 

kỳ
 

hà
ng

 
th

án
g,

 t
ừ 

ng
ày

 
08

 đ
ến

 n
gà

y 
12

hà
ng

 th
án

g.
 

Ch
u 

kỳ
 

hà
ng

 
qu

ý,
 từ

 n
gà

y 
01

 
đế

n 
ng

ày
 

12
 

th
án

g 
cu
ối

 c
ủa

qu
ý 

lậ
p 

bá
o 

cá
o.

 
 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 X

ây
 d
ựn

g,
 

Bộ
 T

hô
ng

 t
in

 
và

 
Tr

uy
ền

 
th

ôn
g,

 B
ộ 

V
ăn

 
hó

a,
 T

hể
 t

ha
o 

và
 D

u 
lịc

h.
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
 

 
dị

ch
 v
ụ 

kh
ác

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
m

áy
 v

i t
ín

h,
 d
ịc

h 
vụ

 th
ôn

g 
tin

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

00
3.

 

 
 

 

25
 
Đ

iề
u 

tra
 h
ộ 

gi
a 
đì

nh
 t

hu
 

th
ập

 
th

ôn
g 

tin
 v
ề 

du
 lị

ch
 Th

u 
th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 d
u 

lịc
h 

củ
a 

ng
ườ

i 
V

iệ
t 

N
am

 
nh
ằm

 b
iê

n 
so
ạn

 m
ột

 
số

 c
hỉ

 t
iê

u 
th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a;
 

yê
u 

cầ
u 

qu
ản

 l
ý,

 h
oạ

ch
 đ
ịn

h 
ch

ín
h 

sá
ch

 
và

 
đá

p 
ứn

g 
nh

u 
cầ

u 
củ

a 
ng
ườ

i d
ùn

g 
tin

 k
há

c.

1.
 C

ác
 th

àn
h 

vi
ên

tro
ng

 h
ộ 

gi
a đ

ìn
h.

 
2.

 H
ộ 

gi
a 
đì

nh
. 

   

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
Th

ôn
g 

tin
 c

hu
ng

 v
ề 

hộ
 

và
 c

á 
nh

ân
 t

ro
ng

 h
ộ  

gi
a 

đì
nh

; g
iáo

 d
ục

, n
gh
ề n

gh
iệp

;
- T

hô
ng

 ti
n 

du
 lị

ch
 n
ội

 đ
ịa

 
và

 
ra

 
nư
ớc

 
ng

oà
i 

củ
a 

ng
ườ

i V
iệ

t N
am

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

10
08

, 1
70

8.
 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
  

 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

 

26
 
Đ

iều
 t

ra
 h

oạ
t 

độ
ng

 
cu

ng
 

cấ
p 

dị
ch

 
vụ

 
th

ôn
g 

tin
 

và
 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

 

K
iể

m
 

tra
 

tìn
h 

hì
nh

 
th
ực

 h
iệ

n,
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h,
 

ho
àn

 th
iệ

n 
ch

ín
h 

sá
ch

 
ph

át
 tr

iể
n 

th
ôn

g 
tin

 v
à 

tru
yề

n 
th

ôn
g.

 

1.
 D

ịch
 v
ụ 

th
ôn

g 
tin

 v
à t

ru
yề

n 
th

ôn
g 

(g
ồm

 b
ưu

 c
hí

nh
, 

viễ
n 

thô
ng

, I
nte

rn
et,

 
ph

át
 th

an
h,

 tr
uy
ền

 
hì

nh
, b

áo
 c

hí
, x

uấ
t 

bả
n,

 
cô

ng
 

ng
hệ

 
th

ôn
g 

tin
. 

2.
 D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

bư
u 

ch
ín

h;
 D

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 v
iễ

n 
th

ôn
g;

 
D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
C
ập

 n
hậ

t t
ìn

h 
hì

nh
 n
ăn

g 
lự

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
cu

ng
 c
ấp

 
dị

ch
 

vụ
 

th
ôn

g 
tin

 
và

 
tru

yề
n 

th
ôn

g 
củ

a 
cá

c 
cơ

 
qu

an
, 

tổ
 

ch
ức

 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 (g
ồm

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
bư

u 
ch

ín
h,

 
vi
ễn

 
th

ôn
g,

 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
ôn

g 
tin

, 
cá

c 
đà

i 
ph

át
 

th
an

h,
 

tru
yề

n 
hì

nh
, c

ác
 c
ơ 

qu
an

 b
áo

 c
hí

, 
cá

c 
nh

à 
xu
ất

 b
ản

, 
cá

c 
cơ

 
sở

 in
); 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
 

Bộ
 T

hô
ng

 ti
n 

và
 

Tr
uy
ền

 
th

ôn
g 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 (T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

)  
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
ôn

g 
tin

; N
hà

 x
uấ

t b
ản

, 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 i
n,

 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 p
há

t 
hà

nh
; 

Cơ
 

qu
an

 
bá

o 
ch

í, 
đà

i 
ph

át
th

an
h,

 đ
ài

 t
ru

yề
n 

hì
nh

. 

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
13

01
, 

13
02

, 
13

03
, 

13
04

, 
13

07
, 

13
10

. 

 
 

 

27
 
Đ

iề
u 

tra
 c

hi
 

tiê
u 

củ
a k

há
ch

qu
ốc

 t
ế 
đế

n 
V

iệ
t N

am
 

Th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

ch
i 

tiê
u 

củ
a 

kh
ác

h 
qu
ốc

 tế
 đ
ến

 V
iệ

t N
am

 
là

m
 c
ơ 

sở
 t

ín
h 

m
ức

 
ch

i 
tiê

u 
bì

nh
 

qu
ân

 
ch

un
g 

và
 c
ơ 

cấ
u 

ch
i 

tiê
u 

củ
a 

kh
ác

h,
 l

à 
cơ

 
sở

 đ
ể 

su
y 

rộ
ng

 m
ột

 số
 

ch
ỉ t

iê
u 

ch
ủ 

yế
u 

về
 d

u 
lịc

h,
 x

uấ
t 

kh
ẩu

 d
ịc

h 
vụ

 d
u 

lịc
h,

 đ
áp

 ứ
ng

 
yê

u 
cầ

u 
th
ốn

g 
kê

 S
N

A 
và

 c
ác

 y
êu

 c
ầu

 k
há

c 
củ

a n
gư
ời

 d
ùn

g 
tin

. 
 

1.
 K

há
ch

 q
uố

c 
tế

 
đa

ng
 n

gh
ỉ t
ại

 c
ác

 
cơ

 sở
 lư

u 
trú

. 
2.

 C
ác

 c
ơ 

sở
ki

nh
 

do
an

h 
dị

ch
 v
ụ 

du
 

lịc
h 

lữ
 h

àn
h,

 c
ác

 
cơ

 s
ở 

ki
nh

 d
oa

nh
 

dị
ch

 v
ụ 

lư
u 

trú
. 

  

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
Tổ

ng
 m

ức
 v

à 
m
ột

 s
ố 

kh
oả

n 
ch

i 
tiê

u 
củ

a 
kh

ác
h 

qu
ốc

 tế
 n

hư
: c

hi
 đ

i l
ại

; c
hi

 
ăn

 u
ốn

g;
 c

hi
 l
ưu

 t
rú

; 
ch

i 
th

am
 q

ua
n;

 c
hi

 c
ho

 c
ác

 
dị

ch
 v
ụ 

vă
n 

hó
a,

 v
ui

 c
hơ

i 
gi
ải

 t
rí;

 c
hi

 c
ho

 y
 t
ế 

bả
o 

vệ
 

sứ
c 

kh
ỏe

, 
ch

i 
m

ua
 

hà
ng

 h
óa

; 
- 

M
ột

 s
ố 

nh
ận

 x
ét

 đ
án

h 
gi

á 
củ

a 
kh

ác
h 

qu
ốc

 tế
 đ
ối

 
vớ

i 
cả

nh
 

qu
an

 
th

iê
n 

nh
iê

n,
 m

ôi
 t

rư
ờn

g,
 đ

iề
u 

ki
ện

 v
ật

 c
hấ

t, 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 

cá
c 

cơ
 s
ở 

lư
u 

trú
 tạ

i V
iệ

t 
N

am
; 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

10
08

, 1
70

7.
 

Ch
u 

kỳ
 2

 n
ăm

, 
th

eo
 

m
ùa

 
du

 
lịc

h 
(ti
ến

 h
àn

h 
và

o 
cá

c 
nă

m
 

có
 số

 tậ
n 

cù
ng

 
là

 1
, 3

, 5
, 7

, 9
).

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 

V
ăn

 
hó

a,
 

Th
ể 

th
ao

 
và

 
D

u 
lịc

h 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

28
 
Đ

iề
u 

tra
 h

oạ
t 

độ
ng

 v
ận

 t
ải,

 
kh

o 
bã

i 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

tìn
h 

hì
nh

 k
in

h 
do

an
h 

củ
a 

ng
àn

h 
vậ

n 
tả

i 
nh
ằm

 b
iê

n 
so
ạn

 c
ác

 
ch
ỉ t

iê
u 

th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a,
 đ

áp
 ứ

ng
 y

êu
 c
ầu

 
th
ốn

g 
kê

 S
N

A
 v

à 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
kh

ác
 

củ
a 

ng
ườ

i d
ùn

g 
tin

. 

D
oa

nh
 

ng
hi
ệp

, 
H

TX
 v

à 
cơ

 sở
 sả

n
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

cá
 th
ể 

ki
nh

 d
oa

nh
 

vậ
n 

tả
i h

àn
g 

hó
a,

 
hà

nh
 k

há
ch

, 
bố

c 
xế

p,
 k

ho
 b

ãi
, đ

ại
 

lý
 v

à 
dị

ch
 v
ụ 

kh
ác

 
hỗ

 tr
ợ 

ch
o 

vậ
n 

tả
i 

th
uộ

c 
tấ t

 
cả

 
cá

c 
ng

àn
h 
đư
ờn

g.
 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- D
oa

nh
 th

u 
vậ

n 
tải

 h
àn

g 
hó

a, 
hà

nh
 k

há
ch

, 
bố

c 
xế

p 
hà

ng
 

hó
a, 

kh
o 

bã
i, 
đạ

i 
lý

 v
à 

cá
c 

dị
ch

 vụ
 kh

ác
 hỗ

 tr
ợ 

vậ
n t
ải;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 t
iêu

 t
hố

ng
 k

ê 
qu
ốc

 gi
a m

ã s
ố 1

20
1. 

- K
hố

i l
ượ

ng
 h

àn
h 

kh
ác

h 
vậ

n 
ch

uy
ển

; 
- 
Đ
ơn

 g
iá 

hà
nh

 k
há

ch
 v
ận

 
ch

uy
ển

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 t
iêu

 t
hố

ng
 k

ê 
qu
ốc

 gi
a m

ã s
ố 1

20
2. 

- 
K

hố
i l
ượ

ng
 h

àn
g 

hó
a 

vậ
n 

ch
uy
ển

; 
- 
Đ
ơn

 
gi

á 
hà

ng
 h

óa
 v
ận

 
ch

uy
ển

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 t
iêu

 t
hố

ng
 k

ê 
qu
ốc

 gi
a m

ã s
ố 1

20
3. 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
th

án
g,

 từ
 n

gà
y 

08
 
đế

n 
ng

ày
 

12
 h

àn
g 

th
án

g.

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

 

29
 
Đ

iề
u 

tra
 

th
ốn

g 
kê

 
th
ươ

ng
 

m
ại

 
đi
ện

 tử
 

Th
u 

th
ập

 
th

ôn
g 

tin
 

m
ức

 đ
ộ,

 t
rìn

h 
độ

 v
à 

hi
ệu

 
qu
ả 

ứn
g 

dụ
ng

 
th
ươ

ng
 

m
ại

 
đi
ện

 
tử

 
củ

a c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p.
 D

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 
trê

n 
to

àn
 q

uố
c 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

vớ
i 
đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

m
ẫu

 

- M
ức

 đ
ộ 

sẵ
n 

sà
ng

 ứ
ng

 d
ụn

g 
th
ươ

ng
 

m
ại 

đi
ện

 
tử

 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi
ệp

; 
- T

rìn
h 
độ

 ứ
ng

 d
ụn

g 
th
ươ

ng
 

m
ại 
điệ

n t
ử c
ủa

 do
an

h n
gh

iệp
; 

- H
iệu

 q
uả

 ứ
ng

 d
ụn

g 
th
ươ

ng
 

m
ại 
điệ

n t
ử 

củ
a d

oa
nh

 ng
hiệ

p; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 t
iêu

 t
hố

ng
 k

ê 
qu
ốc

 g
ia 

m
ã s
ố 

13
09

. 

Ch
u 

kỳ
 2

 n
ăm

, 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

6 
(ti
ến

 
hà

nh
 

và
o 

cá
c 

nă
m

 
có

 số
 tậ

n 
cù

ng
 

là
 0

, 2
, 4

, 6
, 8

).
 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

), 
Cá

c 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

, 
Cá

c 
Sở

 
Cô

ng
 T

hư
ơn

g,
 

Bộ
 T

ài
 ch

ín
h.
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

30
 
Đ

iều
 t

ra
 h

iện
 

trạ
ng

 p
hổ

 c
ập

 
dị

ch
 v
ụ 

th
ôn

g 
tin

 v
à 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

X
ác

 đ
ịn

h 
m
ức

 đ
ộ 

sử
 

dụ
ng

 
cá

c 
dị

ch
 

vụ
 

th
ôn

g 
tin

 
và

 
tru

yề
n 

th
ôn

g 
tro

ng
 

cá
c 

cơ
 

qu
an

 
nh

à 
nư
ớc

, 
tổ

 
ch
ức

, d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
và

 
ng
ườ

i 
dâ

n 
gó

p 
ph
ần

 
đá

nh
 g

iá
 k
ết

 q
uả

 th
ực

 
hi
ện

 c
ác

 c
hí

nh
 s

ác
h,

 
ch

iế
n 

lư
ợc

 m
ục

 t
iê

u 
ph

át
 t

riể
n 

củ
a 

ng
àn

h 
và

 q
uố

c g
ia

. 
 

1.
 D
ịc

h 
vụ

 t
hô

ng
 

tin
 

và
 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

(b
ưu

 c
hí

nh
, 

vi
ễn

 th
ôn

g, 
In

ter
ne

t, 
ph

át 
th

an
h,

 t
ru

yề
n 

hì
nh

, b
áo

 c
hí

, x
uấ

t 
bả

n,
…

); 
D
ịch

 v
ụ

cô
ng

 n
gh
ệ 

th
ôn

g 
tin

, d
ịc

h 
vụ

 c
ôn

g 
trự

c t
uy
ến

; 
2.

 Đ
ơn

 v
ị đ

iều
 tr

a: 
- B
ộ, 

ng
àn

h, 
U

BN
D

cấ
p t
ỉnh

, h
uy
ện

, x
ã; 

- 
Cá

c 
hộ

 d
ân

 c
ư,

 
th

àn
h 

vi
ên

 h
ộ 

dâ
n 

cư
 ở

 c
ác

 t
hô

n,
 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố.

 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

vớ
i 
đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- C
ập

 n
hậ

t h
iệ

n 
trạ

ng
 p

hổ
 

cậ
p 

dị
ch

 v
ụ 

th
ôn

g 
tin

 v
à 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

(b
ưu

 c
hí

nh
, 

vi
ễn

 t
hô

ng
, 

In
te

rn
et

, 
ph

át
 

th
an

h,
 

tru
yề

n 
hì

nh
, 

bá
o 

ch
í, 

xu
ất

 
bả

n,
…

) 
tro

ng
 

dâ
n 

cư
; 

cậ
p 

nh
ật

 
hi
ện

 
trạ

ng
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 

cô
ng

 tr
ực

 tu
yế

n 
ở 

cá
c 

bộ
, 

ng
àn

h,
 U

B
N

D
 c
ấp

 t
ỉn

h,
 

hu
yệ

n,
 x

ã;
 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 t

hố
ng

 
kê

, t
ín

h 
to

án
 c

hỉ
 ti

êu
 th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 1
30

4,
 

13
05

, 1
30

6,
 1

30
7,

 1
30

8.
 

 

C
hu

 k
ỳ 

5 
nă

m
 

đố
i 

vớ
i 
đi
ều

 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

(ti
ến

 h
àn

h 
và

o 
nă

m
 c

ó 
số

 tậ
n 

cù
ng

 l
à 

0,
 5

; 
hà

ng
 n
ăm

 đ
iề

u 
tra

 c
họ

n 
m
ẫu

. 
 

Bộ
 T

hô
ng

 ti
n 

và
 

Tr
uy
ền

 
th

ôn
g 

Bộ
 K
ế h

oạ
ch

 v
à 

Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

), 
V
ăn

 
ph

òn
g 

C
hí

nh
 

ph
ủ,

 
U

BN
D

 cá
c t
ỉn

h,
 

th
àn

h 
ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
Tr

un
g 

ươ
ng

. 
 

06
: Đ

iề
u 

tr
a 

về
 c
ơ 

sở
 k

in
h 

tế
, h

àn
h 

ch
ín

h,
 sự

 n
gh

iệ
p 

31
 
Đ

iề
u 

tra
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

về
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p/
đơ

n 
vị

 c
ơ 

sở
 đ
ể 
đá

nh
 g

iá
 

th
ực

 t
rạ

ng
, 

nă
ng

 l
ực

 
và

 k
ết

 q
uả

 S
X

K
D

 c
ủa

 
cá

c d
oa

nh
 n

gh
iệp

, p
hụ

c

C
ác

 
Tậ

p 
đo

àn
,

Tổ
ng

 
cô

ng
 

ty
, 

do
an

h 
ng

hi
ệp

/H
TX

hạ
ch

 to
án

 k
in

h 
tế

 
độ

c 
lập

 đ
ượ

c 
thà

nh
lậ

p,
 c

hị
u 

sự
  đ

iề
u

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

- S
ố 

lư
ợn

g 
do

an
h 

ng
hi
ệp

; s
ố 

lao
 đ
ộn

g, 
ng

uồ
n 

vố
n, 

do
an

h 
th

u, 
lợ

i n
hu
ận

, n
ộp

 n
gâ

n s
ác

h, 
vố

n đ
ầu

 tư
; tà

i c
hín

h, 
tín

 dụ
ng

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

03
04

, 0
30

7.

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
, 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
3.

 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 C

ôn
g T

hư
ơn

g, 
Bộ

 
Tà

i 
ch

ín
h 

(T
ổn

g c
ục

 T
hu
ế)

. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

vụ
 c

ho
 v

iệ
c 

qu
ản

 l
ý,

 
ho
ạc

h 
đị

nh
 c

hí
nh

 s
ác

h,
ph

át 
tri
ển

 do
an

h n
gh

iệp
; 

cậ
p 

nh
ật

 c
ơ 

sở
 d
ữ 

liệ
u 

về
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ph
ục

 
vụ

 y
êu

 c
ầu

 v
ề 

th
ốn

g 
kê

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
và

 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
th
ốn

g 
kê

 
kh

ác
. 

tiế
t b
ởi

 L
uậ

t D
oa

nh
ng

hi
ệp

, L
uậ

t H
TX

;
cá

c 
đơ

n 
vị

 c
ơ 

sở
 

trự
c 

th
uộ

c 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 
đã

 đ
i 

và
o 

ho
ạt 
độ

ng
 s
ản

 x
uấ

t 
kin

h d
oa

nh
. 

 
- T

ài
 s
ản

 v
à 

cá
c 

th
ôn

g 
tin

 
ch

uy
ên

 n
gà

nh
 k

in
h 

tế
; 

 T
hu

 t
hậ

p 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 0
30

5,
 

03
06

. 

 
 

 

32
 
Đ

iề
u 

tra
 c
ơ 

sở
 s
ản

 x
uấ

t 
ki

nh
 

do
an

h 
cá

 th
ể 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

về
 c

ác
 c
ơ 

sở
 s
ản

 x
uấ

t 
ki

nh
 d

oa
nh

 c
á 

th
ể 
để

 
đá

nh
 g

iá
 t

hự
c 

trạ
ng

, 
nă

ng
 l
ực

 v
à 

kế
t 

qu
ả 

sả
n 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

củ
a 

cá
c 

cơ
 s
ở,

 p
hụ

c 
vụ

 c
ôn

g 
tá

c 
qu
ản

 l
ý,

 
ho
ạc

h 
đị

nh
 

ch
ín

h 
sá

ch
; 

cậ
p 

nh
ật

 c
ơ 

sở
 

dữ
 l

iệ
u 

về
 c
ơ 

sở
 c

á 
th
ể,

 tí
nh

 to
án

 c
ác

 c
hỉ

 
tiê

u 
th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a,
 đ

áp
 ứ

ng
 y

êu
 c
ầu

 
th
ốn

g 
kê

 S
N

A
 v

à 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
kh

ác
 

củ
a 

ng
ườ

i d
ùn

g 
tin

. 

C
ác

 
cơ

 
sở

 
sả

n 
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

cá
 th

ể 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
tro

ng
 t
ất

 c
ả 

cá
c 

ng
àn

h 
ki

nh
 tế

 q
uố

c 
dâ

n 
(tr
ừ 

ng
àn

h 
nô

ng
, 

lâm
 n

gh
iệp

 
và

 th
ủy

 sả
n)

. 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

ch
ọn

 
m
ẫu

 

- 
Số

 c
ơ 

sở
 v

à 
la

o 
độ

ng
 

củ
a 

cơ
 s
ở 

sả
n 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

cá
 th
ể;

 
- 

K
ết

 q
uả

 h
oạ

t 
độ

ng
 s
ản

 
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h:

 t
ài

 s
ản

, 
ng

uồ
n 

vố
n,

 d
oa

nh
 th

u,
 n
ộp

 
ng

ân
 sá

ch
; 

- T
hô

ng
 ti

n 
ch

uy
ên

 n
gà

nh
; 

 T
hu

 t
hậ

p 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 0
30

1,
 

09
02

, 
10

01
, 

10
02

, 
10

03
, 

12
01

, 1
20

2,
 1

20
3,

 1
70

3.
 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
, 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
10

. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 L

ao
 đ
ộn

g 
- 

Th
ươ

ng
 

bi
nh

 
và

 X
ã h

ội
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

33
 
Đ

iề
u 

tra
 c
ơ 

sở
 hà

nh
 ch

ín
h

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

cơ
 b
ản

 v
ề 

số
 c
ơ 

sở
 

hà
nh

 c
hí

nh
, s
ố 

lư
ợn

g,
 

trì
nh

 đ
ộ 

củ
a 

lự
c 

lư
ợn

g 
la

o 
độ

ng
 
đa

ng
 

là
m

 
vi
ệc

 t
ro

ng
 c

ác
 c
ơ 

sở
 

hà
nh

 c
hí

nh
; 

kế
t 

qu
ả 

th
u,

 c
hi

 c
ủa

 c
ơ 

sở
 đ
ể 

rà
 s

oá
t, 
đi
ều

 c
hỉ

nh
, b
ổ 

su
ng

 c
ác

 c
hí

nh
 s

ác
h 

qu
ản

 lý
, k
ế h

oạ
ch

, q
uy

 
ho
ạc

h 
ph

át 
tri
ển

 n
gà

nh
, 

vù
ng

, p
há

t 
tri
ển

 c
ơ 

sở
 

hạ
 tầ

ng
, đ

ào
 tạ

o 
ng

uồ
n 

nh
ân

 lự
c. 

Cơ
 sở

 h
àn

h 
ch

ín
h 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

- 
N

hó
m

 t
hô

ng
 t

in
 n

hậ
n 

dạ
ng

 đ
ơn

 v
ị đ

iề
u 

tra
; 

- 
N

hó
m

 t
hô

ng
 t

in
 v
ề 

la
o 

độ
ng

, t
hu

 n
hậ

p 
củ

a 
ng
ườ

i 
la

o 
độ

ng
; 

- N
hó

m
 th

ôn
g 

tin
 v
ề 

kế
t q

uả
 

th
u,

 ch
i; 

- 
N

hó
m

 t
hô

ng
 t

in
 v
ề 
ứn

g 
dụ

ng
 c

ôn
g 

ng
hệ

 th
ôn

g 
tin

;
- 

N
hó

m
 

th
ôn

g 
tin

 
th

eo
 

ch
uy

ên
 đ
ề 

cầ
n 
đá

nh
 g

iá
, 

tù
y 

th
uộ

c 
yê

u 
cầ

u 
th
ực

 tế
;

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

30
2.

 

C
hu

 
kỳ

 
đi
ều

 
tra

 5
 n
ăm

 (t
iế

n 
hà

nh
 v

ào
 c

ác
 

nă
m

 c
ó 

số
 tậ

n 
cù

ng
 l

à 
1 

và
 

6)
. 

B
ộ 

N
ội

 v
ụ 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 (T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

), 
Bộ

 
Tà

i 
ch

ín
h,

 
Bộ

 L
ao

 đ
ộn

g 
- 

Th
ươ

ng
 

bi
nh

 
và

 X
ã 

hộ
i, 

cá
c 

bộ
 

ng
àn

h 
có

 
liê

n 
qu

an
 v

à Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c t

hu
ộc

 T
ru

ng
 

ươ
ng

. 

07
: Đ

iề
u 

tr
a 

về
 g

iá
  

34
 
Đ

iề
u 

tra
 g

iá
 

tiê
u d

ùn
g (

CP
I)

Th
u 

th
ập

 g
iá

 b
án

 l
ẻ 

hà
ng

 
hó

a,
 

dị
ch

 
vụ

 
tiê

u 
dù

ng
 đ
ể 

có
 s
ố 

liệ
u 

ph
ục

 v
ụ 

tín
h 

ch
ỉ 

số
 g

iá
 ti

êu
 d

ùn
g 

hà
ng

 
th

án
g,

 
nh
ằm

 
cu

ng
 

cấ
p 

số
 l

iệ
u 

về
 t
ỷ 

lệ
 

tă
ng

 g
iá

 c
ho

 C
hí

nh
 

ph
ủ,

 
cá

c 
bộ

, 
cá

c 
ng

àn
h 

sử
 d
ụn

g 
tro

ng

1.
 C

ác
 m

ặt 
hà

ng
 

và
 d
ịch

 v
ụ 
đạ

i d
iện

 
ch

o 
tiê

u 
dù

ng
. 

2.
 S
ạp

 h
àn

g,
 q

uầ
y 

hà
ng

, 
đi
ểm

 
bá

n 
hà

ng
 (

ch
uy

ên
 b

án
lẻ

); 
cơ

 
sở

 
ki

nh
 

do
an

h 
dị

ch
 

vụ
; 

cơ
 q

ua
n;

 t
rư
ờn

g 
họ

c;
 c
ơ 

sở
 k

há
m

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 
(Đ

iề
u 

tra
 

trự
c 

tiế
p)

 

- 
Đ

iề
u 

tra
 m
ức

 g
iá

 b
án

 lẻ
 

hà
ng

 h
óa

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

tiê
u 

dù
ng

; 
Th

u 
th
ập

 p
hụ

c 
vụ

 tí
nh

 c
hỉ

 
tiê

u 
th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 1
10

1,
 1

10
2,

 1
10

3.
 

- 
Cu

ng
 c
ấp

, b
ổ 

su
ng

 th
ôn

g 
tin

 t
ín

h 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

11
05

. 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
th

án
g,

 n
gà

y 
05

, 
15

, 
25

 
hà

ng
 

th
án

g.
 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

cô
ng

 t
ác

 đ
iề

u 
hà

nh
 

qu
ản

 l
ý,

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

ch
ín

h 
sá

ch
, 

qu
ản

 l
ý 

tà
i 

ch
ín

h,
 

tiề
n 

tệ
. 

Là
m

 c
ơ 

sở
 t

ín
h 

to
án

 
m
ột

 s
ố 

ch
ỉ t

iê
u 

th
ốn

g 
kê

 tổ
ng

 h
ợp

 th
eo

 g
iá

 
so

 sá
nh

. 

ch
ữa

 b
ện

h 
có

 đ
ịa

 
đi
ểm

 k
in

h 
do

an
h 

ổn
 
đị

nh
, 

th
uộ

c 
cá

c 
th

àn
h 

ph
ần

 
ki

nh
 tế

. 

 
 

 
 

 

35
 
Đ

iề
u 

tra
 g

iá
 

ng
uy

ên
 l

iệ
u,

 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
vậ

t l
iệ

u 
dù

ng
 

ch
o 

sả
n 

xu
ất

 

Đ
ể 

tín
h 

ch
ỉ 

số
 g

iá
 

ng
uy

ên
 

liệ
u,

 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
vậ

t 
liệ

u 
dù

ng
 

ch
o 

sả
n 

xu
ất

; 
ph
ục

 
vụ

 
cô

ng
 

tá
c 

đi
ều

 
hà

nh
, 

qu
ản

 
lý

, 
xâ

y 
dự

ng
 k
ế 

ho
ạc

h 
ph

át
 

tri
ển

 
sả

n 
xu
ất

, 
kế

 
ho
ạc

h 
nh
ập

 k
hẩ

u 
vậ

t 
tư

, 
nh

iê
n 

liệ
u,

 p
há

t 
tri
ển

 
cô

ng
 

ng
hi
ệp

 
ph
ụ 

trợ
, 

vù
ng

 
ng

uy
ên

 
liệ

u.
 

D
ùn

g 
để

 t
ín

h 
cá

c 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 
tổ

ng
 

hợ
p 

th
eo

 g
iá

 so
 sá

nh
. 

1.
 C

ác
 m

ặt
 h

àn
g 

ng
uy

ên
 li
ệu

, n
hi

ên
 

liệ
u,

 v
ật

 l
iệ

u 
đạ

i 
di
ện

 d
ùn

g 
ch

o 
sả

n 
xu
ất

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

, 
lâ

m
 n

gh
iệ

p,
 t

hủ
y 

sả
n,

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, 
xâ

y 
dự

ng
. 

2.
 C

ác
 c
ửa

 h
àn

g 
vậ

t 
tư

 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

, 
cử

a 
hà

ng
 

vậ
t l

iệ
u 

xâ
y 

dự
ng

, 
N

hà
 

m
áy

, 
xí

 
ng

hi
ệp

, c
ác

 c
ơ 

sở
 

sả
n 

xu
ất

, 
cá

c 
cơ

 
sở

 s
ản

 x
uấ

t
cô

ng
 

ng
hi
ệp

 
sử

 
dụ

ng
 

cá
c 

lo
ại

 n
gu

yê
n 

liệ
u,

 n
hi

ên
 l

iệ
u,

 
vậ

t l
iệ

u.
 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

 
(Đ

iề
u 

tra
trự

c 
tiế

p,
Đ

iề
u 

tra
 

gi
án

 ti
ếp

)

- 
Đ

iề
u 

tra
 m

ức
 g

iá
 c
ủa

 
ng
ườ

i 
sả

n 
xu
ất

 k
hi

 m
ua

 
ng

uy
ên

 li
ệu

, n
hi

ên
 li
ệu

, v
ật

 
liệ

u 
dù

ng
 v

ào
 sả

n 
xu
ất

; 
(B

ao
 

gồ
m

 
ch

i 
ph

í 
vậ

n 
ch

uy
ển

, 
bố

c 
xế

p 
đế

n 
nh

à 
sả

n 
xu
ất

 n
hư

ng
 k

hô
ng

 b
ao

 
gồ

m
 V

A
T)

; 
Th

u 
th
ập

 p
hụ

c 
vụ

 tí
nh

 c
hỉ

 
tiê

u 
th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 1
10

4.
 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
qu

ý 
(đ

iề
u 

tra
 

3 
kỳ

 m
ột

 q
uý

 
và

o 
ng

ày
 

05
 

hà
ng

 th
án

g)
. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
, 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
và

 
Ph

át
 

tri
ển

 
nô

ng
 th

ôn
. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

36
 
Đ

iề
u 

tra
 g

iá
 

sả
n 

xu
ất

 
hà

ng
 h

óa
 

Đ
ể 

tín
h 

ch
ỉ s
ố 

gi
á 

bá
n 

sả
n 

ph
ẩm

 c
ủa

 n
gư
ời

 
sả

n 
xu
ất 

hà
ng

 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

, 
lâ

m
 

ng
hi
ệp

, 
th
ủy

 s
ản

 v
à 

hà
ng

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 h
àn

g 
qu

ý 
nh
ằm

 
ph
ục

 
vụ

 
ch

o 
Ch

ín
h 

ph
ủ,

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 q
uả

n 
lý

 tr
on

g 
cô

ng
 tá

c 
đi
ều

 
hà

nh
 q

uả
n 

lý
, 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

xâ
y 

dự
ng

 
kế

 
ho
ạc

h 
ph

át 
tri
ển

 s
ản

 
xu
ất

 đ
ảm

 b
ảo

 cu
ng

 cầ
u 

trê
n 

th
ị 

trư
ờn

g.
 D

ùn
g 

để
 t

ín
h 

cá
c 

ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 tổ
ng

 h
ợp

 th
eo

 
gi

á s
o 

sá
nh

. 

1.
 C

ác
 m

ặt 
hà

ng
nô

ng
 n

gh
iệp

, 
lâ

m
 

ng
hi
ệp

 v
à t

hủ
y 

sả
n 

đạ
i 

di
ện

; 
Cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
kh

ai
 k

ho
án

g,
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

 
ch
ế 

bi
ến

, 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
đi
ện

, 
kh

í 
đố

t 
và

 n
ướ

c 
củ

a n
gư
ời

 sả
n 

xu
ất 

trự
c 

tiế
p 

bá
n 

ra
 th
ị 

trư
ờn

g.
 

2.
 C
ơ 

sở
 s
ản

 x
uấ

t 
nô

ng
 n

gh
iệ

p,
 lâ

m
 

ng
hi
ệp

 
và

 
th
ủy

 
sả

n;
 n

ôn
g 

trư
ờn

g,
lâ

m
 t

rư
ờn

g;
 t

rạ
m

 
trạ

i; 
hợ

p 
tá

c 
xã

 
dị

ch
 

vụ
 

nô
ng

 
ng

hi
ệp

; 
hộ

 
dâ

n 
cư

 t
rự

c 
tiế

p 
sả

n 
xu
ất

 v
à 

trự
c 

tiế
p 

bá
n 

ra
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

, 
lâm

 n
gh

iệp
 v

à t
hủ

y 
sả

n;
 N

hà
 m

áy
, 

xí
 

ng
hi
ệp

, c
ơ 

sở
 tr
ực

 
tiế

p 
sả

n 
xu
ất 

ra
 c

ác
 

sả
n 

ph
ẩm

 
cô

ng
 

ng
hi
ệp

. 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

(Đ
iề

u 
tra

trự
c 

tiế
p 

và
 

gi
án

 
tiế

p)
 

- 
Đ

iề
u 

tra
 m

ức
 g

iá
 s
ản

 
xu
ất

 h
àn

g 
nô

ng
 n

gh
iệ

p,
 

lâ
m

 n
gh

iệ
p 

và
 t

hủ
y 

sả
n 

(k
hô

ng
 b

ao
 g
ồm

 V
A

T)
; 

- 
Đ

iề
u 

tra
 m

ức
 g

iá
 s
ản

 
xu
ất

 
hà

ng
 

cô
ng

 
ng

hi
ệp

 
(k

hô
ng

 b
ao

 g
ồm

 V
A

T)
; 

Th
u 

th
ập

 p
hụ

c 
vụ

 tí
nh

 c
hỉ

 
tiê

u 
th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 1
10

5.
 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
qu

ý 
(đ

iề
u 

tra
 

3 
kỳ

 m
ột

 q
uý

 
và

o 
ng

ày
 

20
 

hà
ng

 th
án

g)
. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hiệ

p 
và

 
Ph

át 
tri
ển

 
nô

ng
 t

hô
n;

 B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

37
 
Đ

iề
u 

tra
 g

iá
 

sả
n 

xu
ất

 d
ịc

h 
vụ

 

Đ
ể 

tín
h 

ch
ỉ s
ố 

gi
á 

sả
n 

xu
ất

 
dị

ch
 

vụ
 

nh
ằm

 
ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

Ch
ín

h 
ph
ủ,

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

qu
ản

 l
ý 

tro
ng

 
cô

ng
 

tá
c 
đi
ều

 
hà

nh
 q

uả
n 

lý
, 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

xâ
y 

dự
ng

 k
ế 

ho
ạc

h
ph

át
 t

riể
n 

ng
àn

h 
sả

n 
xu
ất

 d
ịc

h 
vụ

 đ
ảm

 b
ảo

 
cu

ng
 

cầ
u 

trê
n 

th
ị 

trư
ờn

g.
 D

ùn
g 
để

 t
ín

h 
cá

c 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 
tổ

ng
 h
ợp

 t
he

o 
gi

á 
so

 
sá

nh
. 

1.
 C

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 

dị
ch

 v
ụ 
đạ

i d
iệ

n.
 

2.
 Đ

ơn
 v
ị, 

cơ
 s
ở 

trự
c 

tiế
p 

sả
n 

xu
ất

 
ra

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 

dị
ch

 v
ụ.

 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 
(Đ

iề
u 

tra
 

trự
c 

tiế
p,

 
gi

án
 

tiế
p)

 

- 
Đ

iề
u 

tra
 m

ức
 g

iá
 c
ướ

c 
đư
ờn

g 
bộ

, 
đư
ờn

g 
th
ủy

, 
đư
ờn

g 
sắ

t, 
đư
ờn

g 
hà

ng
 

kh
ôn

g 
và

 d
ịc

h 
vụ

 k
ho

 b
ãi

, 
bố

c 
xế

p,
 

bư
u 

ch
ín

h 
và

 
ch

uy
ển

 
ph

át
 

(k
hô

ng
 

ba
o 

gồ
m

 V
A

T)
; 

- 
Đ

iề
u 

tra
 m

ức
 g

iá
 d
ịc

h 
th

ôn
g 

tin
, 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

kh
oa

 h
ọc

 c
ôn

g 
ng

hệ
, h

àn
h 

ch
ín

h;
 

Th
u 

th
ập

 p
hụ

c 
vụ

 tí
nh

 c
hỉ

 
tiê

u 
th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 1
10

5.
 

Đ
iề

u 
tra

 h
àn

g 
qu

ý,
 (
đi
ều

 t
ra

 
3 

kỳ
 m

ột
 q

uý
 

và
o 

ng
ày

 
05

 
hà

ng
 th

án
g 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 (T
ổn

g
cụ

c T
hố

ng
 kê

)

B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n t
ải,

 B
ộ T

hô
ng

 
tin

 v
à 

Tr
uy
ền

 
th

ôn
g.

  

38
 
Đ

iề
u 

tra
 g

iá
 

xâ
y 

dự
ng

 
Th

u 
th
ập

 s
ố 

liệ
u 
để

 
tín

h 
ch
ỉ 

số
 g

iá
 x

ây
 

dự
ng

 
ph
ục

 
vụ

 
cơ

 
qu

an
 

qu
ản

 
lý

 
nh

à 
nư
ớc

 tr
on

g 
vi
ệc

 đ
án

h 
gi

á,
 d
ự 

bá
o 

tìn
h 

hì
nh

, 
ho
ạc

h 
đị

nh
 

ch
iế

n 
lư
ợc

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 v
à 

xâ
y 

dự
ng

 k
ế 

ho
ạc

h 
ph

át
 t

riể
n 

ng
àn

h 
xâ

y 
dự

ng
. D

ùn
g 
để

 tí
nh

 1.
 C

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
và

 d
ịc

h 
vụ

 đ
ại

 
di
ện

 
ch

o 
cô

ng
 

vi
ệc

 x
ây

 d
ựn

g.
 

2.
 C

ác
 T
ổn

g 
cô

ng
 

ty
 x

ây
 d
ựn

g,
 c

ôn
g 

ty
 x

ây
 d
ựn

g,
 c

ác
 

ch
ủ 
đầ

u 
tư

 v
à 

ba
n 

qu
ản

 lý
 d
ự 

án
, c

ác
 

cô
ng

 
ty

 
tư

 
vấ

n
th
ực

 h
iệ

n 
qu
ản

 lý
, 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

(đ
iề

u 
tra

 
trự

c 
tiế

p,
đi
ều

 
tra

 
gi

án
 ti
ếp

)

- Đ
iề

u 
tra

 m
ức

 g
iá

 c
ác

 v
ật

 
liệ

u 
xâ

y 
dự

ng
, n

hâ
n 

cô
ng

, 
m

áy
 

m
óc

 
th

iế
t 

bị
 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

gi
á 

dị
ch

 v
ụ 

xâ
y 

dự
ng

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

; 
Th

u 
th
ập

 p
hụ

c 
vụ

 tí
nh

 c
hỉ

 
tiê

u 
th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 1
10

6.
 

Ch
u 

kỳ
 
đi
ều

 
tra

 h
àn

g 
th

án
g,

 
bá

o 
cá

o 
hà

ng
 

qu
ý.

 
 

Bộ
 X

ây
 d
ựn

g
Bộ

 K
ế h

oạ
ch

 v
à 

Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

), 
C

ác
 b
ộ,

 n
gà

nh
 

có
 li

ên
 q

ua
n.
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

cá
c 

ch
ỉ t

iê
u 

th
ốn

g 
kê

 
tổ

ng
 h
ợp

 th
eo

 g
iá

 s
o 

sá
nh

 

tư
 v
ấn

 c
ác

 c
ôn

g 
trì

nh
 x

ây
 d
ựn

g 
và

 
cá

c 
đạ

i l
ý 

bá
n 

vậ
t 

liệ
u 

xâ
y 

dự
ng

và
 

ch
o 

th
uê

 d
ịc

h 
vụ

 
xâ

y 
dự

ng
. 

 
 

 
 

 

39
 
Đ

iề
u 

tra
 g

iá
 

bấ
t đ
ộn

g 
sả

n
Đ
ể 

tín
h 

ch
ỉ s
ố 

gi
á 

bấ
t 

độ
ng

 s
ản

 p
hụ

c 
vụ

 c
ơ 

qu
an

 
qu
ản

 
lý

 
nh

à 
nư
ớc

 tr
on

g 
vi
ệc

 đ
án

h 
gi

á,
 d
ự 

bá
o 

xu
 h
ướ

ng
 

th
ị 

trư
ờn

g 
bấ

t 
độ

ng
 

sả
n,

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 đ

ó 
đề

 
ra

 c
ác

 c
ơ 

ch
ế,

 c
hí

nh
 

sá
ch

 
để

 
xâ

y 
dự

ng
, 

ph
át

 tr
iể

n 
là

nh
 m

ạn
h 

th
ị 

trư
ờn

g.
 D

ùn
g 
để

 
tín

h 
cá

c 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 
tổ

ng
 

hợ
p 

th
eo

 g
iá

 so
 sá

nh
.  

1.
 

Cá
c 

lo
ại

 
b ấ

t 
độ

ng
 sả

n 
là

 n
hà

 ở
, 

đấ
t 

nề
n,

 
vă

n 
ph

òn
g 

ch
o 

th
uê

 
đạ

i 
di
ện

 t
rê

n 
th
ị 

trư
ờn

g;
 

Cá
c 

lo
ại

 
dị

ch
 

vụ
 

tư
 

vấ
n,

 
m

ôi
 g

iớ
i, 

qu
ản

 l
ý 

bấ
t đ
ộn

g 
sả

n.
 

2.
 

Cá
c 

cô
ng

 
ty

 
ki

nh
 

do
an

h 
bấ

t 
độ

ng
 s
ản

 v
à 

dị
ch

 
vụ

 b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n;
 

cá
c 

sà
n 

gi
ao

 d
ịc

h 
bấ

t đ
ộn

g 
sả

n;
 c

ác
 

cơ
 q

ua
n 

qu
ản

 l
ý,

 
th

eo
 d

õi
 g

ia
o 

dị
ch

 
th
ị 

trư
ờn

g 
bấ

t 
độ

ng
 sả

n.
 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

(Đ
iều

 t
ra

trự
c 

tiế
p,

 
đ i
ều

 
tra

 
gi

án
 ti
ếp

)
 

- Đ
iề

u 
tra

 m
ức

 g
iá

 n
hà

 ở
, đ
ất 

nề
n,

 v
ăn

 p
hò

ng
 c

ho
 t

hu
ê 

trê
n 

th
ị t

rư
ờn

g;
  

- Đ
iề

u 
tra

 m
ức

 g
iá

 d
ịc

h 
vụ

 
tư

 v
ấn

, 
m

ôi
 g

iớ
i, 

qu
ản

 l
ý 

bấ
t đ
ộn

g 
sả

n;
  

Th
u 

th
ập

 p
hụ

c 
vụ

 tí
nh

 c
hỉ

 
tiê

u 
th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 1
10

7.
 

Ch
u 

kỳ
 
đi
ều

 
tra

 h
àn

g 
th

án
g,

 
bá

o 
cá

o 
hà

ng
 

qu
ý.

 
 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 X

ây
 d
ựn

g;
 

H
iệ

p 
hộ

i 
bấ

t 
độ

ng
 s
ản

; 
Cá

c 
bộ

, 
ng

àn
h 

liê
n 

qu
an

. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

40
 
Đ

iề
u 

tra
 g

iá
 

tiề
n 

lư
ơn

g 
Đ
ể 

tín
h 

ch
ỉ 

số
 g

iá
 

tiề
n 

lư
ơn

g 
gi

úp
 c

ác
 

cơ
 q

ua
n 

ch
ức

 n
ăn

g,
 

cá
c 

cơ
 s
ở 

sả
n 

xu
ất

, 
ki

nh
 

do
an

h 
ng

hi
ên

 
cứ

u 
và

 
xâ

y 
dự

ng
 

ch
ín

h 
sá

ch
 ti
ền

 lư
ơn

g 
ph

ù 
hợ

p.
 

D
ùn

g 
để

 
tín

h 
cá

c 
ch
ỉ t

iê
u 

th
ốn

g 
kê

 t
ổn

g 
hợ

p 
th

eo
 g

iá
 

so
 sá

nh
. 

1.
 

Ti
ền

 
lư
ơn

g 
th

eo
 n

gà
nh

 n
gh
ề,

 
cô

ng
 v

iệ
c.

 
2.

 C
ơ 

qu
an

 h
àn

h 
ch

ín
h,

 đ
ơn

 v
ị 

sự
 

ng
hi
ệp

, 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 n
hà

 n
ướ

c,
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 t
ư 

nh
ân

, 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 F
D

I. 

Đ
iều

 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

(Đ
iều

 t
ra

 
gi

án
 t

iếp
 

và
 trự

c ti
ếp

)

- Đ
iề

u 
tra

 m
ức

 ti
ền

 lư
ơn

g;
Th

u 
th
ập

 p
hụ

c 
vụ

 tí
nh

 c
hỉ

 
tiê

u 
th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 1
10

8.
 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
qu

ý 
Bộ

 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 L

ao
 đ
ộn

g 
- 

Th
ươ

ng
 

bi
nh

 
và

 X
ã h

ội
 

41
 
Đ

iề
u 

tra
 g

iá
 

xu
ất

 
kh
ẩu

, 
nh
ập

 k
hẩ

u 

Đ
ể 

tín
h 

ch
ỉ s
ố 

gi
á 

xu
ất 

kh
ẩu

, 
nh
ập

 k
hẩ

u 
củ

a 
cả

 n
ướ

c 
sử

 d
ụn

g 
để

 
gi
ảm

 p
há

t c
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 
tro

ng
 

hệ
 

th
ốn

g 
tà

i 
kh

oả
n 

qu
ốc

 g
ia

; 
ph
ục

 
vụ

 p
hâ

n 
tíc

h 
vĩ

 m
ô,

 
ph

ân
 tí

ch
 h

iệu
 q

uả
 h

oạ
t 

độ
ng

 x
uấ

t 
kh
ẩu

, n
hậ

p 
kh
ẩu

 v
à 

cá
c 

m
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
kh

ác
. D

ùn
g 
để

 
tín

h 
cá

c c
hỉ

 ti
êu

 k
in

h 
tế 

th
ố n

g 
kê

 tổ
ng

 h
ợp

 th
eo

 
gi

á s
o 

sá
nh

. 

1.
 C

ác
 m

ặt
 h

àn
g 

xu
ất

 k
hẩ

u,
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 đ
ại

 d
iệ

n.
 

2.
 D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ki
nh

 d
oa

nh
 x

uấ
t 

kh
ẩu

, 
nh
ập

 k
hẩ

u 
hà

ng
 h

óa
. 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

(Đ
iều

 t
ra

gi
án

 ti
ếp

)
  

- 
Đ

iề
u 

tra
 m

ức
 g

iá
 x

uấ
t 

kh
ẩu

 (g
iá

 F
O

B
); 

- 
Đ

iề
u 

tra
 m

ức
 g

iá
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 (g
iá

 C
IF

); 
Th

u 
th
ập

 p
hụ

c 
vụ

 tí
nh

 c
ác

 
ch
ỉ t

iê
u 

th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 1
10

9,
 1

11
0.

 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
qu

ý 
(đ

iề
u 

tra
 

3 
kỳ

 m
ột

 q
uý

 
và

o 
ng

ày
 

30
 

hà
ng

 th
án

g)
 

 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

B
ộ 

Tà
i 

ch
ín

h 
(T
ổn

g 
cụ

c 
H
ải

 
qu

an
); 

Bộ
 C

ôn
g 

Th
ươ

ng
 (T

ru
ng

 
tâ

m
 

th
ôn

g 
tin

 
Cô

ng
 n

gh
iệ

p 
và

 
Th
ươ

ng
 m
ại)

. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

08
: Đ

iề
u 

tr
a 

về
 k

ho
a 

họ
c 

cô
ng

 n
gh
ệ,

 b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

42
 
Đ

iề
u 

tra
 ti
ềm

 
lự

c 
kh

oa
 h
ọc

 
và

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

củ
a 

cá
c 

tổ
 

ch
ức

 
kh

oa
 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
 

Th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

ng
uồ

n 
nh

ân
 

lự
c, 

hạ
 

tầ
ng

 c
ơ 

sở
, t

ài
 c

hí
nh

, 
th

ôn
g 

tin
 v

à 
cá

c 
tiề

m
 

lự
c 

kh
oa

 
họ

c 
cô

ng
 

ng
hệ

 
kh

ác
 

ph
ục

 
vụ

 
ph

ân
 tí

ch
 th

ôn
g 

tin
 q

uy
 

ho
ạc

h 
và

 
xâ

y 
dự

ng
 

ch
iế

n 
lư
ợc

, c
hí

nh
 sá

ch
, 

ph
ục

 v
ụ 

qu
ản

 l
ý 
đi
ều

 
hà

nh
 h

oạ
t 
độ

ng
 k

ho
a 

họ
c c

ôn
g 

ng
hệ

. 

C
ác

 tổ
 c

hứ
c 

kh
oa

 
họ

c 
và

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

(g
ồm

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

và
 

ph
át

 t
riể

n,
 c
ơ 

sở
 

gi
áo

 d
ục

 đ
ại

 h
ọc

, 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
dị

ch
 

vụ
 k

ho
a 

họ
c 

và
 

cô
ng

 n
gh
ệ.

 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 b
ộ 

Ti
ềm

 
lự

c 
kh

oa
 

họ
c 

và
 

cô
ng

 n
gh
ệ 

ba
o 

gồ
m

: 
- 

H
ạ 

tầ
ng

 c
ơ 

sở
; 

Th
ôn

g 
tin

; 
V
ật

 l
ực

; 
Tà

i 
ch

ín
h;

 
Ti
ềm

 lự
c 

kh
ác

; 
Th

u 
th
ập

 c
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 q
uố

c g
ia

 m
ã s
ố 

14
01

. 
- N

hâ
n 

lự
c;

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

40
2.

 

Ch
u 

kỳ
 5

 n
ăm

, 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

9 
(ti
ến

 
hà

nh
 

và
o 

cá
c 

nă
m

 
có

 số
 tậ

n 
cù

ng
 

là
 4

 v
à 

9)
. 

Bộ
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 (T
ổn

g 
cụ

c T
hố

ng
 kê

)  

43
 
Đi
ều

 tr
a n

gh
iên

cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

và
 p

há
t 

tri
ển

 
cô

ng
 n

gh
ệ 

Th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

ng
hi

ên
 c
ứu

 k
ho

a 
họ

c 
và

 
ph

át
 

tri
ển

 
cô

ng
 

ng
hệ

 
ph
ục

 
vụ

 
đá

nh
 

gi
á,

 x
ây

 d
ựn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

 c
hi
ến

 l
ượ

c 
kh

oa
 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

. 

- 
C

ác
 

tổ
 

ch
ức

 
kh

oa
 h
ọc

 v
à 

cô
ng

 
ng

hệ
: 

Tổ
 

ch
ức

 
ng

hi
ên

 c
ứu

 k
ho

a 
họ

c 
và

 p
há

t t
riể

n 
cô

ng
 n

gh
ệ;

 C
ơ 

sở
 

gi
áo

 d
ục

 đ
ại 

họ
c 

ba
o 

gồ
m

 (Đ
ại 

họ
c, 

trư
ờn

g 
đạ

i 
họ

c,
họ

c 
vi
ện

, 
trư

ờn
g 

ca
o đ
ẳn

g)
; T
ổ 

ch
ức

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

 
m
ẫu

 

- N
hó

m
 th

ôn
g 

tin
 v
ề 
đơ

n 
vị

 
cơ

 sở
; 

- N
hó

m
 th

ôn
g 

tin
 v
ề 

nh
ân

 
lự

c 
ng

hi
ên

 c
ứu

 v
à 

ph
át

 
tri
ển

; 
Th

u 
th
ập

 
cá

c 
ch
ỉ 

tiê
u 

th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

 
14

03
, 1

40
4.

 
- 

N
hó

m
 t

hô
ng

 t
in

 v
ề 

ch
i 

ph
í 

ch
o 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

và
 

ph
át

 tr
iể

n;
 

Ch
u 

kỳ
 2

 n
ăm

, 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

7 
(ti
ến

 
hà

nh
 

và
o 

cá
c 

nă
m

 
có

 số
 tậ

n 
cù

ng
 

là
 0

, 2
, 4

, 6
, 8

).

Bộ
 K

ho
a 

họ
c

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 (T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

)  
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
dị

ch
 v
ụ 

kh
oa

 h
ọc

 
và

 cô
ng

 n
gh
ệ 

-
C

ác
 

cơ
 

qu
an

 
hà

nh
 

ch
ín

h 
và

 
qu
ản

 lý
 n

hà
 n
ướ

c 
về

 K
H

&
C

N
, 

cá
c 

đơ
n 

vị
 s
ự 

ng
hi
ệp

 
kh

ác
 

có
 

ho
ạt

 
độ

ng
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
kh

oa
 h
ọc

 v
à 

ph
át

 
tri
ển

 c
ôn

g 
ng

hệ
. 

- 
C

ác
 

tổ
 

ch
ức

 
ng

hi
ên

 c
ứu

 k
ho

a 
họ

c 
và

 p
há

t t
riể

n 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
uộ

c 
Li

ên
 h

iệ
p 

cá
c 

hộ
i 

K
ho

a 
họ

c 
K
ỹ 

th
uậ

t 
V

iệ
t 

N
am

 
và

 c
ác

 H
ội

 n
gh
ề 

ng
hi
ệp

 k
há

c.
 

- C
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệp

có
 

ho
ạt

 
độ

ng
 

ng
hi

ên
 c
ứu

 k
ho

a 
họ

c 
và

 p
há

t t
riể

n 
cô

ng
 n

gh
ệ.

 

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

40
7.
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

44
 
Đ

iề
u 

tra
 c

ác
 

ch
ỉ 

tiê
u 

về
 

hạ
 

tầ
ng

 
kỹ

 
th

uậ
t đ

ô 
th
ị  

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

và
 x

ây
 d
ựn

g 
cơ

 s
ở

dữ
 l

iệ
u 

về
 l
ĩn

h 
vự

c 
hạ

 t
ần

g 
kỹ

 t
hu
ật

 đ
ô 

th
ị; 

ph
ục

 v
ụ 

th
u 

th
ập

 
ch
ỉ t

iê
u 

th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a;
 p

hụ
c v

ụ 
vi
ệc

 đ
án

h 
gi

á 
hi
ện

 tr
ạn

g 
và

 tì
nh

 
hì

nh
 

th
ực

 
hi
ện

 
qu

y 
ho
ạc

h;
 p

hụ
c 

vụ
cô

ng
 

tá
c 

ng
hi

ên
 c
ứu

, 
xâ

y 
dự

ng
 

đị
nh

 
hư
ớn

g,
 

ch
iế

n 
lư
ợc

, 
cơ

 
ch
ế, 

ch
ín

h 
sá

ch
 v
ề 

lĩn
h 

vự
c 

hạ
 t
ần

g 
kỹ

 t
hu
ật

 đ
ô 

th
ị, 

kh
u 

ki
nh

 t
ế, 

kh
u 

cô
ng

 n
gh

iệp
, k

hu
 c

ôn
g 

ng
hệ

 ca
o.

 

1.
 H

ệ 
th
ốn

g 
cấ

p 
nư
ớc

; t
ho

át
 n
ướ

c;
 

th
u 

go
m

 v
à 

xử
lý

 
ch
ất

 th
ải

 rắ
n 

si
nh

 
ho
ạt

 
đô

 
th
ị 

và
kh

u 
dâ

n 
cư

 n
ôn

g 
th

ôn
 

tậ
p 

tru
ng

; 
ng

hĩ
a 

tra
ng

 v
à 

cơ
 

sở
 h
ỏa

 tá
ng

; c
hi
ếu

 
sá

ng
 v

à 
gi

ao
 th

ôn
g

đô
 th
ị. 

2.
 C
ơ 

qu
an

 q
uả

n 
lý

; 
đơ

n 
vị

 q
uả

n 
lý

, v
ận

 h
àn

h.
  

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 

bộ
 

kế
t 

hợ
p 

vớ
i 
đi
ều

 
tra

 
ch
ọn

m
ẫu

 

- 
Đ

iề
u 

tra
 n
ăn

g 
lự

c 
ph
ục

 
vụ

 (
qu

y 
m

ô,
 c

ôn
g 

su
ất

, 
ph
ạm

 v
i, 

ch
i p

hí
 ti

êu
 h

ao
, 

tỷ
 lệ

 p
hụ

c 
vụ

,..
.);

 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

80
4.

  
 

Ch
u 

kỳ
 2

 n
ăm

, 
(ti
ến

 h
àn

h 
và

o 
cá

c 
nă

m
 c

ó 
số

 
tậ

n 
cù

ng
 l

à 
0,

 
2,

 4
, 6

, 8
). 

 

Bộ
 X

ây
 d
ựn

g
Bộ

 
K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 (T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

), 
Bộ

 Y
 tế

, B
ộ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 

trư
ờn

g. 

09
: Đ

iề
u 

tr
a 

về
 y

 tế
, g

iá
o 

dụ
c,

 v
ăn

 h
óa

, t
rậ

t t
ự 

an
 to

àn
 x

ã 
hộ

i, 
m
ức

 số
ng

 d
ân

 c
ư 

45
 
Đ

iề
u 

tra
 

cơ
 

sở
 

và
 

nh
ân

 
lự

c 
y 

tế 
ng

oà
i

cô
ng

 lậ
p 

Th
ốn

g 
kê

 số
 lư
ợn

g 
cơ

 
sở

, 
số

 g
iư
ờn

g 
bệ

nh
, 

số
 n

hâ
n 

lự
c 

y 
tế

, t
ra

ng
 

th
iế

t 
bị

 m
áy

 m
óc

 k
ỹ 

th
uậ

t t
ro

ng
 lĩ

nh
 v
ực

 y
 

tế
 n

go
ài

 c
ôn

g 
lậ

p.
 

C
ơ 

sở
 y

 tế
 n

go
ài

 
cô

ng
 l
ập

, c
án

 b
ộ 

là
m

 
vi
ệc

 
tro

ng
 

cá
c 

cơ
 s
ở 

y 
tế

 
ng

oà
i c

ôn
g 

lậ
p.

 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 b
ộ 

- S
ố 

lư
ợn

g 
cơ

 s
ở 

y 
tế 

ng
oà

i
cô

ng
 lậ

p;
 

- L
oạ

i c
ơ 

sở
; 

- 
Số

 g
iư
ờn

g 
bệ

nh
 n

go
ài

 
cô

ng
 lậ

p;
 

Ch
u 

kỳ
 5

 n
ăm

, 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

4 
(ti
ến

 
hà

nh
 

và
o 

cá
c 

nă
m

 
có

 số
 tậ

n 
cù

ng
 

là
 0

 v
à 

5)
. 

B
ộ 

Y
 tế

 
B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 (T
ổn

g 
cụ

c T
hố

ng
 k

ê)
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
 

 
- 

N
hâ

n 
lự

c 
y 

tế
 

ng
oà

i 
cô

ng
 lậ

p;
 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

60
1.

 

 
 

 

46
 
Đ

iề
u 

tra
 d

in
h

dư
ỡn

g 
C

un
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
tin

 
ph
ục

 v
ụ 
đá

nh
 g

iá
 tì

nh
 

hì
nh

 d
in

h 
dư
ỡn

g 
sứ

c 
kh
ỏe

 b
à 

m
ẹ 

và
 tr
ẻ 

em
 

dư
ới

 5
 tu
ổi

. 

1.
 T

rẻ
 e

m
 d
ướ

i 5
 

tu
ổi

; B
à 

m
ẹ 

tro
ng

độ
 t

uổ
i 

si
nh

 đ
ẻ 

15
 - 

49
 tu
ổi

. 
2.

 H
ộ 

dâ
n 

cư
 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

- T
ìn

h 
trạ

ng
 d

in
h 

dư
ỡn

g;
 

- 
Ph

òn
g 

ch
ốn

g 
su

y 
di

nh
 

dư
ỡn

g 
củ

a 
trẻ

 e
m

; 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

60
6.

 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
, 

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
6.

 

B
ộ 

Y
 tế

 
B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g c
ục

 T
hố

ng
 

kê
)  

47
 
Đ

iề
u 

tra
 n

hâ
n 

kh
ẩu

 h
ọc

 v
à

sứ
c k

hỏ
e 

- 
Th

u 
th
ập

 c
ác

 t
hô

ng
 

tin
 v
ề 

nh
ân

 k
hẩ

u 
họ

c, 
kế

 h
oạ

ch
 h

óa
 g

ia
 đ

ìn
h,

 
lịc

h 
sử

 s
in

h 
đẻ

, 
sứ

c 
kh
ỏe

 c
ủa

 b
à 

m
ẹ 

và
 tr
ẻ 

em
; k

hả
 n
ăn

g 
tiế

p 
cậ

n 
dị

ch
 v
ụ 

y 
tế

; 
- 

K
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh
. 

H
ộ 

dâ
n 

cư
 v

à 
cơ

 
sở

 y 
tế 

cộ
ng

 đ
ồn

g.
 

        

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

- Đ
ặc

 tr
ưn

g 
đố

i t
ượ

ng
 đ

iề
u 

tra
 (h
ộ 

dâ
n 

cư
, c
ơ 

sở
 y

 tế
); 

- L
ịc

h 
sử

 si
nh

 đ
ẻ;

 
- H

iể
u 

bi
ết

 v
à 

sử
 d
ụn

g 
cá

c 
bi
ện

 p
há

p 
trá

nh
 th

ai
; 

- 
Ch
ăm

 s
óc

 th
ai

 s
ản

, đ
ỡ 
đẻ

 
và

 n
uô

i d
ưỡ

ng
 tr
ẻ s
ơ 

sin
h;

 
- 

M
ức

 s
in

h 
m

on
g 

m
uố

n 
và

 c
ác

 h
àn

h 
vi

 k
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh
; 

- 
H

iể
u 

bi
ết

 v
ề 

sà
ng

 l
ọc

 
trư

ớc
 s

in
h,

 s
àn

g 
lọ

c 
sơ

 
si

nh
 v

à 
A

ID
S;

 
- 

K
hả

 n
ăn

g 
tiế

p 
cậ

n 
dị

ch
 

vụ
 y

 t
ế 

và
 k
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh
; 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 1

60
5.

 

Ch
u 

kỳ
 5

 n
ăm

, 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

10
 (

tiế
n 

hà
nh

 
và

o 
cá

c 
nă

m
 

có
 số

 tậ
n 

cù
ng

 
là

 0
 v

à 
5)

. 

B
ộ 

Y
 tế

 
B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g c
ục

 T
hố

ng
 

kê
)  
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

48
 
Đ

iề
u 

tra
 

ng
ườ

i 
kh

uy
ết

 tậ
t 

Th
u 

th
ập

 t
hô

ng
 t

in
 

ch
i t

iế
t v

ề 
kh

uy
ết

 tậ
t 

ph
ục

 v
ụ 

ho
ạc

h 
đị

nh
 

ch
ín

h 
sá

ch
 b
ảo

 đ
ảm

 
qu

yề
n 

lợ
i 

ch
o 

ng
ườ

i 
kh

uy
ết

 tậ
t. 

1.
 N

gư
ời

 k
hu

yế
t 

tậ
t. 

2.
 

H
ộ 

dâ
n 

cư
; 

C
ác

 c
ơ 

sở
 n

uô
i 

dư
ỡn

g 
ng
ườ

i 
kh

uy
ết

 tậ
t 

 . 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

- 
Tỷ

 l
ệ 

ng
ườ

i 
kh

uy
ết

 t
ật

 
ch

ia
 th

eo
 lo

ại
 tậ

t, 
ng

uy
ên

 
nh

ân
 k

hu
yế

t t
ật

; 

- 
X

ác
 đ
ịn

h 
nh

u 
cầ

u 
về

 
ch
ăm

 
só

c 
sứ

c 
kh
ỏe

 
và

 
ph
ục

 h
ồi

 c
hứ

c 
nă

ng
; 

- 
N

hu
 c
ầu

 v
ề 

gi
áo

 d
ục

 
vi
ệc

 là
m

; 

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã 

số
 0

11
0.

 

Ch
u 

kỳ
 1

0 
nă

m
,

ng
ày

 0
1 

th
án

g 
10

 
(c

ác
 

nă
m

 
có

 số
 tậ

n 
cù

ng
 

là
 5

). 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 

bi
nh

 
và

 X
ã 

hộ
i, 

B
ộ  

Y
 tế

.  

49
 
Đ

iề
u 

tra
 c

ác
 

cơ
 

sở
 

gi
áo

 
dụ

c 
ng

oà
i 

cô
ng

 lậ
p 

Th
u 

th
ập

 c
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 
về

 
số

 
trư

ờn
g,

 
lớ

p,
 

họ
c 

si
nh

, 
si

nh
 v

iê
n,

 
gi

áo
 

vi
ên

 
và

 
gi
ản

g 
vi

ên
. 

1.
 C

ác
 c
ơ 

sở
 g

iá
o 

dụ
c 

ng
oà

i c
ôn

g 
lập

 
nh
ư 

nh
à 

trẻ
, n

hó
m

 
trẻ

, 
trư
ờn

g 
m
ẫu

 
gi

áo
, 

m
ầm

 
no

n,
 

tiể
u 

họ
c, 

tru
ng

 h
ọc

 
cơ

 s
ở,

 t
ru

ng
 h
ọc

 
ph
ổ 

th
ôn

g,
 

tru
ng

 
cấ

p 
ch

uy
ên

 n
gh

iệp
, 

ca
o 
đẳ

ng
; 
đạ

i 
họ

c 
và

 
cá

c 
Sở

 
G

iáo
 

dụ
c v

à Đ
ào

 tạ
o.

 

Đ
iề

u 
tra

 
to

àn
 b
ộ 

- T
rư
ờn

g,
 lớ

p,
 h
ọc

 s
in

h 
và

 
si

nh
 v

iê
n,

 g
iá

o 
vi

ên
 v

à 
gi
ản

g 
vi

ên
, c
ơ 

sở
 v
ật

 c
hấ

t;

Th
u 

th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 
gi

a 
m

ã 
số

 
15

01
, 

15
02

, 1
50

3.
 

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
 (

kế
t 

th
úc

 
họ

c 
kỳ

 I
 c
ủa

 
nă

m
 h
ọc

). 

Bộ
 G

iá
o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 tạ

o 
B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

), 
B
ộ 

La
o 

độ
ng

 
- 

Th
ươ

ng
 

bi
nh

 
và

 X
ã 

hộ
i. 
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

50
 

K
hả

o 
sá

t m
ức

 
số

ng
 d

ân
 c
ư 

V
iệ

t N
am

 

Th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 là
m

 
că

n 
cứ

 đ
án

h 
gi

á 
m
ức

 
số

ng
, 
đá

nh
 

gi
á 

tìn
h 

trạ
ng

 
ng

hè
o 

đó
i 

và
 

ph
ân

 h
óa

 g
ià

u 
ng

hè
o,

 
gi

ám
 s

át
 v

à 
đá

nh
 g

iá
 

m
ột

 s
ố 

ch
ươ

ng
 t

rìn
h 

m
ục

 
tiê

u 
qu
ốc

 
gi

a, 
cu

ng
 c
ấp

 s
ố 

liệ
u 
để

 
tín

h 
qu

yề
n 

số
 c

hỉ
 s
ố 

gi
á 

tiê
u 

dù
ng

 v
à 

ph
ục

 
vụ

 tí
nh

 to
án

 H
ệ 

th
ốn

g 
tà

i k
ho
ản

 q
uố

c g
ia

. 

- H
ộ 

dâ
n 

cư
; 

-
C

ác
 t

hà
nh

 v
iê

n 
tro

ng
 h
ộ 

dâ
n 

cư
; 

- C
ác

 x
ã c

ó 
hộ

 d
ân

cư
 đ
ượ

c 
kh
ảo

 s
át

 
(c

hỉ
 đ

iề
u 

tra
 v

ào
 

cá
c 

nă
m

 c
ó 

tậ
n 

cù
ng

 số
 c

hẵ
n)

. 

Đ
iề

u 
tra

 
ch
ọn

 m
ẫu

1.
 Đ
ối

 v
ới

 h
ộ:

 
- Đ

ặc
 tr
ưn

g 
nh

ân
 k

hẩ
u 

họ
c;

 
- 

G
iáo

 d
ục

, 
tìn

h 
trạ

ng
 s
ức

 
kh
ỏe

 v
à 

sử
 d
ụn

g 
cá

c 
dị

ch
 v
ụ 

y t
ế (

ch
ỉ đ

iều
 tr

a v
ào

 cá
c n
ăm

 
có

 tậ
n 

cù
ng

 số
 ch
ẵn

); 
 

- V
iệ

c l
àm

;  
- T

hu
 n

hậ
p;

  
- C

hi
 ti

êu
 (

ch
ỉ đ

iề
u 

tra
 v

ào
 

cá
c 

nă
m

 c
ó 

tậ
n 

cù
ng

 s
ố 

ch
ẵn

); 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

18
02

, 1
80

3.
 - 

Tà
i s
ản

; n
hà

 ở
; đ
ồ 

dù
ng

, 
đi
ện

, 
nư
ớc

, 
cô

ng
 t

rìn
h 

vệ
 

sin
h 

(c
hỉ

 đ
iều

 t
ra

 v
ào

 c
ác

 
nă

m
 có

 tậ
n 

cù
ng

 số
 ch
ẵn

); 
- 

Th
am

 g
ia

 c
hư
ơn

g 
trì

nh
 

xó
a 
đó

i 
gi
ảm

 n
gh

èo
, 

tìn
h 

hì
nh

 tí
n 

dụ
ng

 (
ch
ỉ đ

iề
u 

tra
 

và
o 

cá
c 

nă
m

 c
ó 

tậ
n 

cù
ng

 số
 

ch
ẵn

); 
Th

u 
th
ập

 c
hỉ

 ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 
qu
ốc

 g
ia

 m
ã s
ố 

18
05

, 1
80

6.

C
hu

 k
ỳ 

hà
ng

 
nă

m
 (

nă
m

 c
ó 

tậ
n 

cù
ng

 s
ố 

lẻ
 

đi
ều

 t
ra

 2
 k
ỳ 

và
o 

th
án

g 
5,

 
9;

 n
ăm

 c
ó 

tậ
n 

cù
ng

 s
ố 

ch
ẵn

 
đi
ều

 t
ra

 4
 k
ỳ 

và
o 

th
án

g 
3,

 
6,

 9
, 1

2)
. 

Bộ
 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ
ầu

 
tư

 
(T
ổn

g 
cụ

c 
Th
ốn

g 
kê

) 

Bộ
 L

ao
 đ
ộn

g 
- 

Th
ươ

ng
 

bi
nh

 
và

 X
ã h

ội
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Số
 

T
T

 
T

ên
 c

uộ
c 

đi
ều

 tr
a 

M
ục

 đ
íc

h 
 

đi
ều

 tr
a 

Đ
ối

 tư
ợn

g,
 

đơ
n 

vị
  

đi
ều

 tr
a 

L
oạ

i 
đi
ều

 
tr

a 

N
ội

 d
un

g 
 

đi
ều

 tr
a 

T
hờ

i k
ỳ,

  
th
ời

 đ
iể

m
 

đi
ều

 tr
a 

C
ơ 

qu
an

 
ch
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an

 
ph
ối

 h
ợp

 

 
 

 
 

 
2.

 Đ
ối

 v
ới

 x
ã 

(c
hỉ

 đ
iề

u 
tra

 
và

o 
cá

c 
nă

m
 c

ó 
tậ

n 
cù

ng
 số

 
ch
ẵn

): 
- T

hô
ng

 ti
n 

ch
un

g 
về

 d
ân

 số
 

và
 d

ân
 t
ộc

 c
ư 

trú
 t

rê
n 
đị

a 
bà

n 
xã

 đ
iề

u 
tra

; 
- 

K
ết

 c
ấu

 h
ạ 

tầ
ng

: 
đi
ện

, 
đư
ờn

g,
 t

rư
ờn

g,
 t

rạ
m

, 
ch
ợ,

 
ng

uồ
n 

nư
ớc

; 
- T

ìn
h 

trạ
ng

 k
in

h 
tế

; 
- M

ột
 số

 th
ôn

g 
tin

 cơ
 b
ản

 v
ề 

tìn
h 

hì
nh

 k
in

h 
tế 

xã
 h
ội

; 
Th

u 
th
ập

 th
ôn

g 
tin

: T
ỷ 

lệ
 

nh
ập

 h
ọc

 c
ác

 c
ấp

 g
iá

o 
dụ

c 
ph
ục

 v
ụ 

tín
h 

to
án

 c
hỉ

 ti
êu

 
th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
m

ã 
số

18
01

. 

 
 

 

  


